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1 2 Aciclovir VN-14811-12 50mg; 2g Kem Hộp 1 tuýp 

2g

Dùng ngoài Tuýp Stada 

Arzneimittel AG

24.596 27.000 24,60 0,00 94,60

2 3 Human Albumin QLSP-1036-17 10g/50ml Dung dịch 

truyền

Hộp 1 lọ x 

50 ml

Tiêm truyền Lọ CSL Behring 

GmbH

584.000 817.950 25,80 0,00 94,72

3 4 Albumin người VN-16274-13 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

17842E/QLD-

ĐK NGÀY 

25% x 50ml Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Hộp 1 chai 

50ml

Truyền tĩnh 

mạch

Chai Grifols 

Biologicals LLC

832.000 923.000 25,50 0,00 95,50

4 5 Anastrozol VN2-542-17 1mg Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ x 

14 viên

Uống Viên Synthon 

Hispania, SL

6.970 20.000 24,90 0,00 94,90

5 6 Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin 

calci) 40mg

VN-20475-17 40mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Pharmathen 

International SA

9.500 11.000 24,60 0,00 94,60

6 8 Bupivacain hydroclorid VN-18612-15 0,5%; 4ml Dung dịch 

tiêm tủy sống

Hộp 20 ống Tiêm Ống Delpharm Tours 36.400 42.000 25,80 0,00 95,80

7 9 Calci folinat (folinic acid, leucovorin) VN-21204-18 50mg Bột đông khô 

và dung môi 

pha tiêm 

truyền

Hộp 1 lọ và 

1 ống dung 

môi (nước 

pha tiêm) 

5ml

Tiêm Lọ Laboratorios 

Normon S.A

81.900 99.000 25,20 0,00 95,20

8 12 Ceftazidime (dưới dạng ceftazidim 

pentahydrate); Avibactam (dưới dạng 

natri avibactam)

VN3-319-21 2g; 0,5g Bột pha dung 

dịch đậm đặc 

để pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Hộp 10 lọ Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ CSSX:ACS 

Dobfar S.P.A; 

CS Trộn bột: 

Glaxo 

Operations (UK) 

Ltd.

2.772.000 2.772.000 25,20 0,00 95,20

9 13 Cefuroxim VN-19244-15 1500mg Bột pha tiêm 

tĩnh mạch

Hộp 1 lọ 

1,5g

Tiêm tĩnh 

mạch

Lọ Medochemie 

Ltd. - Factory C

32.900 59.000 23,70 0,00 93,70

( Đính kèm Công văn số 758/SYT-BMT ngày 25/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

Folinato 50mg Tây Ban Nha CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ HÓA CHẤT 

NAM LINH  

81.900 70,00 1

Zavicefta CSSX: Ý; CS 

Trộn bột: Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

2.772.000 70,00 1

Medaxetine 1.5g Cyprus CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH HIỀN

34.499 70,00 1

ASSTROZOL Tây Ban Nha CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

GOLDENLIFE

7.340 70,00 1

Zentocor 40mg Hy Lạp CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VẠN CƯỜNG 

PHÁT

9.500 70,00 1

Bupivacaine for spinal anaesthesia 

Aguettant 5mg/ml

France CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

36.400 70,00 1

Nhóm 1
Aciclovir Stada Germany CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM 

KHANG HUY

24.596 70,00 1

HUMAN ALBUMIN 20% 

BEHRING, LOW SALT

Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

589.000 68,92 1

Albutein 25% x 50ml Mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

833.000 70,00 1

UBND TỈNH ĐỒNG NAI TH-6B-02

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

BẢNG TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM DỰ THẦU ĐƯỢC XẾP HẠNG 1
GÓI THẦU SỐ 06: THUỐC GENERIC
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10 14 Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 

axetil)

VN-19963-16 250mg Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Glaxo 

Operations UK 

Limited

12.510 13.166 25,50 0,00 95,50

11 15 Cefuroxim VN-20312-17 750mg Bột pha tiêm 

bắp, tiêm tĩnh 

mạch

Hộp 1 lọ 

hoặc 10 lọ 

bột pha 

tiêm

Tiêm Lọ Medochemie 

Ltd. - Factory C

16.690 21.000 23,70 0,00 93,70

12 16 Cisplatin VN-17424-13 0,5mg/ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

100ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

203.450 280.000 25,20 0,00 95,20

13 19 Cyclophosphamide VN-16581-13 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

993E/QLD-ĐK 

NGÀY 

200mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ Tiêm Lọ Baxter Oncology 

GmbH

49.829 49.830 25,50 0,00 95,50

14 20 Cyclophosphamide VN-16582-13 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

994E/QLD-ĐK 

NGÀY 

500mg Bột pha tiêm Hộp 1 lọ Tiêm Lọ Baxter Oncology 

GmbH

124.376 124.410 25,50 0,00 95,50

15 23 Dobutamine (dưới dạng Dobutamine 

HCl)

VN-16187-13 

CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

8112E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

250mg/ 50ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 10 lọ 

50ml

Tiêm truyền Lọ Siegfried 

Hameln GmbH

144.900 145.000 25,20 0,00 95,20

16 24 Docetaxel VN-17425-13 10mg/ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

2ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

321.898 566.075 25,20 0,00 95,20

17 27 Dung dịch lọc máu liên tục (có hoặc 

không có chống đông bằng citrat; có 

hoặc không có chứa lactat)

VN-20914-18 Dung dịch dùng để lọc máu 5 

lít gồm: 555 ml dung dịch 

điện giải chứa: Natri clorid 

2,34g; Calci clorid dihydrat 

1,1g; Magnesi clorid 

hexahydrat 0,51g; Glucose 

anhydrous (dưới dạng glucose 

mono-hydrat) 5,0g + 4445ml 

dung dịch bicarbonate chứa: 

Natri clorid 27,47g; Natri 

hydrocarbonat 15,96g

Dung dịch 

thẩm phân

Túi 5 Lít Tiêm truyền Túi B. Braun 

Avitum AG

630.000 710.000 25,50 0,00 95,50

18 28 Enalapril + hydrochlorothiazid VN-22610-20 20mg + 12,5mg Viên nén Hộp 8 vỉ x 

7 viên

Uống Viên Special Products 

line S.P.A

6.300 6.800 24,30 0,00 94,30

19 30 Etoposid VN-18127-14 100mg/ 5ml Thuốc tiêm 

truyền

Hộp 1 lọ 

5ml

Tiêm truyền Lọ S.C Sindan-

Pharma S.R.L

120.000 150.000 24,30 0,00 94,30Sintopozid Romania CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

MAI

120.000 70,00 1

Docetaxel "Ebewe" Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

321.995 70,00 1

Duosol without potassium solution 

for haemofiltration

Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

630.000 70,00 1

Lanetik Italia CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

SEAPHACO

6.300 70,00 1

Endoxan 200mg Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

49.829 70,00 1

Endoxan 500mg Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

124.376 70,00 1

Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

144.900 70,00 1

Zinnat Tablets 250mg Anh CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

12.510 70,00 1

Medaxetine 750mg Cyprus CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH HIỀN

17.199 70,00 1

Cisplatin "Ebewe" Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

213.000 70,00 1
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20 32 Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) VN-17888-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

1399E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

0,1mg/2ml; 2ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

2ml

Tiêm Ống Siegfried 

Hameln GmbH

12.999 13.000 25,50 0,00 95,50

21 33 Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) VN-18442-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

715E/QLD-ĐK 

NGÀY HẾT 

HẠN 

0,5mg/10ml Dung dịch 

tiêm bắp hoặc 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Hộp 10 ống 

x 10ml

Tiêm bắp 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch 

Ống Panpharma 

GmbH

23.982 24.000 25,80 0,00 95,59

22 34 Fenticonazol nitrat VN-20873-17 200mg Viên nang 

mềm đặt âm 

đạo

Hộp 1 vỉ x 

6 viên

Đặt âm đạo Viên Catalent Italy 

S.p.A

21.000 21.000 24,30 0,00 94,30

23 35 Filgrastim 0,3mg/0,5ml QLSP-1020-17 0.3mg/0.5ml Dung dịch 

tiêm hoặc tiêm 

truyền

Hộp 5 bơm 

tiêm đóng 

sẵn thuốc x 

0,5ml có 

nắp an toàn 

kim tiêm

Tiêm, Tiêm 

truyền

Bơm tiêm Cơ sở sản xuất: 

IDT Biologika 

GmbH; Cơ sở 

xuất xưởng: 

Sandoz GmbH; 

Cơ sở đóng gói 

thứ cấp: Sandoz 

Gmbh-BP 

Schaftenau

498.145 810.000 25,50 0,00 95,50

24 36 Fluorouracil VN-17422-13 50mg/ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm và tiêm 

truyền

Hộp 1 lọ 

10ml

Tiêm tĩnh 

mạch / 

Tiêm động 

mạch/ Tiêm 

vào các 

khoang

Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

105.000 112.350 25,20 0,00 95,20

25 37 Fluticasone propionate VN-16267-13 125mcg/ liều xịt Thuốc xịt 

dạng phun mù 

định liều 

(dùng để hít 

qua đường 

miệng)

Hộp 1 bình 

xịt 120 liều

Xịt qua 

đường 

miệng

Bình xịt Glaxo Wellcome 

S.A.

106.462 106.462 25,20 0,00 95,20

26 39 Fosfomycin VN-22523-20 500 mg Viên nang 

cứng

Hộp 1 chai 

24 viên

Uống Viên Toll 

Manufacturing 

Services ,SL

18.700 20.990 24,90 0,00 94,90

27 43 Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin 

hydrochlorid)

VN-21918-19 10mg/ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

20ml

Tiêm truyền Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

150.159 220.500 25,20 0,00 95,20

28 44 Glyceryl trinitrat (dưới dạng Glyceryl 

trinitrat trong glucose 1,96%: 510mg)

VN-18845-15 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

906E/QLD-ĐK 

NGÀY HẾT 

HẠN 

10mg/ 10ml; 10ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

10ml

Tiêm Ống Siegfried 

Hameln GmbH

80.283 80.300 25,80 0,00 95,80

29 46 Imatinib VN3-257-20 400mg Viên nang 

cứng

Hộp 1 chai 

30 viên

Uống Viên Nobilus Ent 260.000 320.000 24,30 0,00 94,30

30 47 Insulin glargine SP3-1201-20 300U/3ml Dung dịch tiêm Hộp 05 bút 

tiêm x 3ml

Tiêm Bút tiêm Lilly France 268.900 300.000 25,20 0,00 95,20

31 49 Insulin người trộn, hỗn hợp 30/70 QLSP-895-15 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

1084E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

100UI/ml; 3ml (30/70) Hỗn dịch tiêm Hộp 5 

catridges x 

3ml 

Tiêm Ống Bioton S.A 95.000 145.000 25,50 0,00 95,50SCILIN M30 (30/70) Poland CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

103.200 70,00 1

Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

80.283 70,00 1

Benivatib 400mg Ba Lan CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CỬU LONG

270.000 70,00 1

Basaglar Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

276.500 70,00 1

Flixotide Evohaler Tây Ban Nha CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

106.462 70,00 1

Solufos Tây Ban Nha CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH TRÍ

19.000 70,00 1

Gemcitabin "Ebewe" Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

159.000 70,00 1

Lomexin Ý CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

21.000 70,00 1

Zarzio CS sản xuất: 

Đức, CS xuất 

xưởng và 

đóng gói: Áo

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

498.145 70,00 1

5-Fluorouracil "Ebewe" Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

105.000 70,00 1

Fenilham Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

12.999 70,00 1

Fentanyl 0.5mg-Panpharma Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

24.000 69,79 1
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32 50 Irinotecan VN-20364-17 100mg Thuốc tiêm Hộp 1 lọ 

5ml

Tiêm truyền Lọ Actavis Italy 

S.p.A.

585.000 1.505.000 24,30 0,00 94,30

33 51 Ivabradin VN-22877-21 5mg Viên Hộp 4 vĩ x 

14 viên

Uống Viên KRKA,D.D., . 

Novo Mesto

8.350 9.200 24,30 0,00 94,30

34 55 Levodopar, Benserazide VN-16259-13 200mg; 50mg Viên nén Hộp 1 lọ 

30 viên

Uống Viên CSSX: 

Delpharm 

Milano S.r.l; 

Đóng gói: 

F.Hoffmann-La 

Roche Ltd.

6.300 6.300 24,90 0,00 94,90

35 56 Levofloxacin VN-18227-14 500mg/ 100mlGPL Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 10 lọ Tiêm truyền lọ Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse 

GmbH

74.500 130.000 25,20 0,00 95,20

36 57 Levofloxacin VN-18523-14 750mg/ 150ml Dung dịch Túi nhôm 

chứa 1 túi 

truyền 

PVC chứa 

150 ml 

dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

truyền tĩnh 

mạch

Túi InfoRLife SA 250.000 285.000 25,20 0,00 95,20

37 58 Levothyroxine sodium VN-10763-10 100mcg Viên nén Hộp 4 vỉ x 

25 viên

Uống Viên Berlin Chemie 

AG (Menarini 

Group)

535 626 24,90 0,00 94,90

38 59 Lisinopril VN-21855-19 5mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 

14 viên

Uống Viên Gedeon Richter 

Plc.

3.500 3.900 24,30 0,00 94,30

39 60 Metformin hydrochlorid VN-21910-19 1000mg Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Merck Sante 

s.a.s

4.443 4.844 25,50 0,00 95,50

40 61 Metformin VN-15733-12 850mg Viên nén bao 

phim

Hộp 4 vỉ x 

15 viên

Uống Viên Menarini - von 

Heyden GmbH

615 1.630 25,20 0,00 95,20

41 63 Metoprolol  succinat VN-17244-13 Metoprolol succinat 47,5mg 

(tương đương với Metoprolol 

tartrate 50mg)

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Hộp 2 vỉ x 

14 viên

Uống Viên AstraZeneca AB 5.490 6.357 25,50 0,00 95,50

42 64 Micafungin natri (dạng hoạt tính) VN3-102-18  

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

17925E/QLD-

ĐK NGÀY 

25/10/2021)

50mg Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm

Hộp 1 lọ Tiêm Lọ Astellas Pharma 

Tech Co., Ltd. 

Takaoka Plant

2.388.750 2.782.500 25,80 0,00 95,80

43 65 Morphin (Dưới dạng Morphin sulfat 

5H2O 10mg/ml)

VN-19415-15 

(CÔNG VĂN 

1227E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

17/02/2022)

10mg/ml; 1ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

1ml

Tiêm Ống Siegfried 

Hameln GmbH

27.930 28.000 25,80 0,00 95,80Opiphine Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

27.930 70,00 1

Siofor 850 Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

615 70,00 1

Betaloc Zok 50mg Thụy Điển CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

5.490 70,00 1

Mycamine for injection 50mg/vial Nhật CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

2.388.750 70,00 1

Berlthyrox 100 Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

535 70,00 1

Lisopress Hungary CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BÁCH 

NIÊN

3.990 70,00 1

Glucophage XR 1000mg Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

4.443 70,00 1

Madopar CSSX: Ý, 

đóng gói: 

Thụy Sỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

6.300 70,00 1

Fanlodo Germany CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC

74.970 70,00 1

Levogolds Switzerland CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM 

KHANG HUY

250.000 70,00 1

Irinotesin 20mg/ml Italy CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

MAI

585.000 70,00 1

Bixebra 5mg Slovenia CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT

10.200 70,00 1
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44 68 Natri Bicarbonate VN-17173-13 0,84g/ 10ml dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch chậm 

hoặc truyền 

tĩnh mạch

Hộp 2 vỉ x 

5 ống x 

10ml

Tiêm truyền Ống Laboratoire 

Renaudin

22.000 24.300 24,30 0,00 94,30

45 69 Mỗi gram thuốc mỡ chứa: 

Dexamethason 1mg; Neomycin sulfat 

3500 IU; Polymyxin B sulfat 6000 IU

VN-21925-19 1mg/gram + 3500IU/gram; 

6000IU/gram

Thuốc mỡ tra 

mắt

Hộp 1 tuýp 

3,5g

Tra mắt Tuýp S.A. Alcon 

Couvreur NV

49.500 51.901 24,90 0,00 94,90

46 70 Neostigmine metilsulfate VN-22085-19 0,5mg/1ml; 1ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

1ml

Tiêm Ống Siegfried 

Hameln GmbH

12.789 12.800 25,50 0,00 95,50

47 72 Oxaliplatin VN2-637-17 50mg/10ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

10ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

335.990 808.750 25,20 0,00 95,20

48 73 Oxytocin VN-20167-16 5IU/1ml Dung dịch tiêm Hộp 20 vỉ 

x 5 ống 1 

ml

Tiêm Ống Gedeon Richter 

Plc.

4.700 4.700 24,60 0,00 94,60

49 74 Paclitaxel VN-11619-10 260mg/43.33ml Thuốc tiêm 

truyền

Hộp 1 lọ 

43,33ml

Tiêm truyền Lọ S.C Sindan-

Pharma S.R.L

1.995.000 4.170.000 24,30 0,00 94,30

50 75 Paracetamol 10mg/1ml VN-20677-17 1g/100ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 10 lọ 

100ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Fresenius Kabi 

Deutschland 

GmbH

29.496 46.500 24,60 0,00 94,60

51 76 Paracetamol VN-21850-19 150mg Thuốc đạn Hộp 2 vỉ x 

5 viên

Đặt hậu 

môn

Viên UPSA SAS 2.258 2.421 24,90 0,00 94,90

52 78 Paracetamol VN-21217-18 300mg Viên đạn Hộp 2 vỉ x 

5 viên

Đặt hậu 

môn

Viên UPSA SAS 2.641 2.832 24,90 0,00 94,90

53 79 Paracetamol VN-20952-18 80mg Viên đạn Hộp 2 vỉ x 

5 viên đạn

Đặt hậu 

môn

Viên UPSA SAS 1.890 2.026 24,90 0,00 94,90

54 82 Piperacilin (dưới dạng Piperacilin 

natri) 2g; Tazobactam (dưới dạng 

Tazobactam natri) 0,25g

VN-21200-18 2g + 0,25g Bột pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Hộp 10 lọ Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ CSSX: Labesfal - 

 Laboratórios 

Almiro, S.A; 

CSTG: 

Fresenius Kabi 

Ipsum S.R.L

71.900 99.000 24,90 0,00 94,90

55 83 Polyethylene glycol 400 + Propylen 

glycol 

VN-19762-16 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

15729E/QLD-

ĐK NGÀY 

03/09/2021)

0,4% + 0,3% Dung dịch nhỏ 

mắt

Hộp 1 lọ 

5ml

Nhỏ mắt Lọ Alcon Research, 

LLC

60.099 66.110 24,90 0,00 94,90Systane Ultra 5ml Mỹ CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

60.099 70,00 1

Efferalgan 300mg Suppo Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

2.641 70,00 1

Efferalgan 80mg Suppo Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

1.890 70,00 1

Piperacillin/Tazobactam Kabi 

2g/0,25g

CSSX: Bồ 

Đào Nha; 

CSTG: Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

71.900 70,00 1

Paclitaxelum Actavis Romania CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

MAI

1.995.000 70,00 1

Paracetamol Kabi AD Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

34.000 70,00 1

Efferalgan 150mg Suppo Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

2.258 70,00 1

Neostigmine-hameln 0,5mg/ml 

Injection

Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

12.789 70,00 1

Oxaliplatin "Ebewe" 50mg/10ml Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

347.990 70,00 1

Oxytocin Hungary CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BẾN TRE

4.700 70,00 1

Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

EUTICAL

22.000 70,00 1

Maxitrol Bỉ CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

49.500 70,00 1
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56 85 Repaglinid VN-22613-20 1mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên KRKA, d.d., 

Novo Mesto

4.300 4.380 24,60 0,00 94,60

57 86 Rituximab SP3-1231-21 100mg/10ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 2 lọ x 

10ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Lek 

Pharmaceuticals 

d.d.

4.352.063 4.352.063 25,50 0,00 95,50

58 87 Secukinumab QLSP-H02-983-

16

150mg Bột pha dung 

dịch tiêm

Hộp 01 lọ Tiêm Lọ Novartis Pharma 

Stein AG

7.820.000 7.820.000 24,90 0,00 94,90

59 89 Tamoxifen (dưới dạng tamoxifen 

citrat)

VN-19007-15 20mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên AstraZeneca UK 

Ltd.

5.683 5.684 25,50 0,00 95,50

60 90 Temozolomid VN2-626-17 100mg Viên nang 

cứng

Hộp 1 chai 

5, 20 viên

Uống Viên Haupt Pharma 

Amareg GmbH

1.575.000 1.680.000 25,20 0,00 95,20

61 91 Tenoxicam  VN-20244-17  20mg Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 01 lọ 

+  1 ống 

nước cất; 

Hộp 10 lọ

Tiêm Lọ Anfarm hellas 

S.A.

52.000 65.313 24,00 0,00 94,00

62 93 Tramadol HCl VN-19416-15 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

1403E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

100mg/ 2ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

2ml

Tiêm Ống Siegfried 

Hameln GmbH

13.794 14.000 25,80 0,00 95,80

63 94 Trimetazidin VN-21630-18 20mg Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ x 

30 viên

Uống Viên Adamed Pharma 

S.A

1.890 1.890 24,60 0,00 94,60

64 95 Natri Valproat VN-21128-18 200mg Viên nén 

kháng acid dạ 

dày

Hộp 1 lọ 

40 viên

Uống Viên Sanofi Aventis 

S.A.

2.479 2.768 24,30 0,00 94,30

65 96 Natri Valproate VN-11313-10 200mg/ ml Dung dịch 

uống

Hộp 1 chai 

40ml và 1 

xylanh có 

vạch chia 

liều để lấy 

thuốc

Uống Chai Unither Liquid 

Manufacturing

80.696 80.697 25,50 0,00 95,50

66 97 Natri Valproate VN-22163-19 400mg/4ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

x 4ml

Tiêm Ống Laboratoire 

Aguettant

121.429 121.430 25,50 0,00 95,50

67 98 Natri valproate + Acid valproic VN-16477-13 333mg + 145mg Viên nén bao 

phim phóng 

thích kéo dài

Hộp 1 lọ 

30 viên

Uống Viên Sanofi Winthrop 

Industrie

6.972 7.340 25,50 0,00 95,50Depakine Chrono Pháp CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

6.972 70,00 1

Depakine 200mg Tây Ban Nha CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

2.479 70,00 1

Depakine 200mg/ml Pháp CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

80.696 70,00 1

Sodium Valproate Aguettant 

400mg/4ml

Pháp CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

121.429 70,00 1

Neo-Endusix Hy Lạp CÔNG TY CỔ PHẦN 

EUTICAL

52.000 70,00 1

Tramadol-hameln 50mg/ml Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

13.794 70,00 1

Metazydyna Ba Lan CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV THĂNG LONG

1.890 70,00 1

Fraizeron Thụy Sỹ CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

7.820.000 70,00 1

Nolvadex-D Anh CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

5.683 70,00 1

Temozolomid Ribosepharm 100mg Đức CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ HÓA CHẤT 

NAM LINH  

1.575.000 70,00 1

Enyglid tablet Slovenia CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

4.300 70,00 1

Rixathon Slovenia CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

7.173.731 70,00 1
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68 99 Vancomycin hydrochloride VN-16649-13 500mg Thuốc bột 

đông khô pha 

tiêm

Hộp 5 lọ Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch 

lọ Thymoorgan 

Pharmazie 

GmbH

61.500 90.000 24,90 0,00 94,90

69 100 Vildagliptin; Metformin hydrochlorid VN-19293-15 50mg+850mg Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Novartis Pharma 

Produktions 

GmbH

9.274 9.275 24,90 0,00 94,90

70 101 Zoledronic acid VN-19417-15 4mg/5ml Dung dịch 

đậm đặc pha 

tiêm truyền

Hộp 10 lọ Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

lọ Siegfried 

Hameln GmbH

475.000 4.000.000 25,20 0,00 95,20

71 104 Aciclovir VN-19423-15 5% kl/kl; 5g Kem bôi ngoài 

da

Hộp 1 tuýp 

5g

Dùng ngoài Tuýp Mepro 

Pharmaceuticals 

Pvt. Ltd.

14.500 14.500 23,10 0,00 93,10

72 105 Acid amin + glucose + lipid (*) VN-20531-17 (11.3% 217ml + 11.0% 

639ml + 20.0% 184ml)/ Túi 

1040ml

Nhũ tương 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

ngoại vi

Thùng 

carton chứa 

4 túi 

1040ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

800.000 810.000 24,00 0,00 94,00

73 106 Acid amin + glucose + lipid (*) VN-20531-17 (11.3% 80ml + 11.0% 236ml 

+ 20.0% 68ml)/ Túi 384ml

Nhũ tương 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

ngoại vi

Thùng 

carton chứa 

8 túi 384ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

620.000 620.050 24,00 0,00 94,00

74 107 Acid amin + glucose + lipid (*) VN-21297-18 (8% 150ml + 16% 150ml+ 

20% 75ml)/ Túi 375ml

Nhũ tương 

tiêm truyền

Thùng 

carton chứa 

8 túi 375ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

560.000 600.000 24,00 0,00 94,00

75 108 Acid amin + glucose + lipid (*) VN-21297-18 (8% 500ml + 16% 500ml+ 

20% 250ml)/ Túi 1250ml

Nhũ tương 

tiêm truyền

Thùng 

carton chứa 

4 túi 

1250ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

820.000 829.900 24,00 0,00 94,00

76 109 Acid amin + glucose + lipid (*) VN-21297-18 (8% 750ml + 16% 750ml+ 

20% 375ml)/ Túi 1875ml

Nhũ tương 

tiêm truyền

Thùng 

carton chứa 

4 túi 

1875ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

1.180.000 1.222.000 24,00 0,00 94,00

77 110 Acid amin + glucose + lipid (*) VN-21330-18 11,3% + 11% + 20%; 960ml Dung dịch 

tiêm truyền

Túi 960ml Tiêm truyền Túi MG Co., Ltd 525.000 590.000 24,30 0,00 94,30

78 111 Acid amin* VN-13095-11/ 

VN-22917-21

10%; 250ml Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 

chứa 10 túi 

x 250ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

99.800 110.000 24,00 0,00 94,00

Combilipid MCT Peri Injection Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

1.180.000 70,00 1

MG Tan Inj Korea CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

525.000 70,00 1

Amigold 10% Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

100.000 70,00 1

Combilipid Peri Injection Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

620.000 70,00 1

Combilipid MCT Peri Injection Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

560.000 70,00 1

Combilipid MCT Peri Injection Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

820.000 70,00 1

Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml 

solution for infusion

Germany CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC

670.950 70,00 1

Nhóm 2
Cloviracinob India CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM 

KHANG HUY

14.500 70,00 1

Combilipid Peri Injection Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

800.000 70,00 1

Vammybivid's (Xuất xưởng: Sanavita 

Pharmaceuticals GmbH,đ/c: Brüder - 

Grimm - Straße 121 36396 Steinau 

an der Straße, Germany)

Germany CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC

61.800 70,00 1

Galvus Met 50mg/850mg Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

9.274 70,00 1
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79 112 Acid amin* VN-13095-11/ 

VN-22918-21

10%; 500ml Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 

chứa 10 túi 

x 500ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Túi JW Life Science 

Corporation

145.000 145.000 24,00 0,00 94,00

80 113 Acid amin* VN-21299-18 5,4%; 250ml Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 10 

túi 250ml

Tiêm truyền Túi JW Life Science 

Corporation

94.990 120.000 24,00 0,00 94,00

81 114 Albumin Human  QLSP-0642-13 200g/l, 50ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ x 

50ml

Truyền tĩnh 

mạch

lọ Kedrion S.p.A 575.000 770.000 24,60 0,00 94,60

82 115 Amoxicilin VD-31724-19 1g Viên nén phân 

tán

Hộp 2 vỉ x 

7 viên

Uống Viên Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Imexpharm Nhà 

máy kháng sinh 

công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

5.250 5.800 24,90 0,00 94,90

83 116 Amoxicilin + acid clavulanic VD-20745-14 1g + 0,2g Thuốc tiêm Hộp 10 lọ 

x 1,2g

Tiêm Lọ Chi nhánh 3 - 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

33.800 39.000 24,60 0,00 94,60

84 118 Amoxicillin + Clavulanate potassium VN-19576-16 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

5052E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

200mg/5ml + 28,5mg/5ml; 

50ml

Siro khô Hộp 10 lọ 

50ml

Uống Lọ Chong Kun 

Dang 

Pharmaceutical 

Corp

84.000 96.000 24,00 0,00 93,94

85 119 Amoxicilin + acid clavulanic VD-31715-19 250mg, 31,25mg Viên hòa tan 

nhanh

Hộp 1 túi 

nhôm x 2 

vỉ x 7 viên

Uống Viên Chi nhánh Công 

ty CP Dược 

phẩm 

Imexpharm - 

Nhà máy kháng 

sinh công nghệ 

cao Vĩnh Lộc

8.200 8.700 24,60 0,00 94,60

86 120 Amoxicilin + acid clavulanic VD-32520-19 400mg + 57mg Bột pha hỗn 

dịch uống

Hộp 12 gói Uống Gói Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Imexpharm Nhà 

máy kháng sinh 

công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

9.975 10.500 24,90 0,00 94,90

87 121 Amoxicilin + acid clavulanic VD-31716-19 500mg + 125mg Viên hòa tan 

nhanh

Hộp 1 túi 

(Al) x 2 vỉ 

x 7 viên

Uống Viên Chi nhánh Công 

ty CP dược 

phẩm 

Imexpharm - 

Nhà máy kháng 

sinh công nghệ 

cao Vĩnh Lộc

8.950 13.000 24,60 0,00 94,60

88 122 Amoxicilin + acid clavulanic VD-31719-19 500mg + 62,5mg Viên nén phân 

tán

Hộp 2 vỉ x 

7 viên

Uống Viên Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Imexpharm Nhà 

máy kháng sinh 

công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

9.450 12.600 24,90 0,00 94,90Biocemet DT 500mg/62,5mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

9.450 70,00 1

Imefed DT 250mg/31,25mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HIỀN MAI

8.200 70,00 1

Lanam SC 400mg/57mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

10.000 70,00 1

Imefed DT 500mg/125mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HIỀN MAI

9.080 70,00 1

Pharmox IMP 1g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

5.500 70,00 1

Claminat 1,2g Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HIỀN MAI

33.800 70,00 1

CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1 Korea CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

105.000 69,94 1

Amigold 10% Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - 

UK PHARMA

148.000 70,00 1

Nephgold Korea CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

94.990 70,00 1

Kedrialb 200g/l Italy CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC

585.000 70,00 1
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89 123 Amoxicilin + acid clavulanic VD-31720-19 875mg + 125mg Viên hòa tan 

nhanh

Hộp 1 túi 

(Al) x 2 vỉ 

x 7 viên

Uống Viên Chi nhánh Công 

ty CP Dược 

phẩm 

Imexpharm - 

Nhà máy kháng 

sinh công nghệ 

cao Vĩnh Lộc

14.200 19.000 24,90 0,00 94,90

90 124 Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 

trihydrat); Acid clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat kali) 

VN-18370-14 875mg; 125mg Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 

10 viên; 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Medreich 

Limited

3.570 3.570 23,40 0,00 93,40

91 125 Amoxicilin + Sulbactam VD-28647-17 1g + 0,5g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 10 lọ Tiêm Lọ Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

50.883 60.000 25,50 0,00 95,50

92 126 Anastrozol VN2-587-17 

KÈM CÔNG 

VĂN 

17109/QLD-

ĐK NGÀY 

20/10/2017 

V/V THAY 

ĐỔI TÊN 

THUỐC, MẪU 

NHÃN, CÔNG 

TY ĐĂNG KÝ, 

CV SỐ 

6912E/QLD-

ĐK NGÀY 

26/4/2021 V/V 

DUY TRÌ 

HIỆU LỰC 

GIẤY ĐĂNG 

1mg Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ x 

14 viên

Uống Viên Sun 

Pharmaceutical 

Industries Ltd

6.800 7.500 24,00 0,00 94,00

93 127 Beclometasone dipropionate 

anhydous (tương đương 200 liều x 

50mcg Beclometasone dipropionate)

VN-18537-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

1134E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

0,012g; 200 liều Thuốc hít 

dạng phun 

sương

Hộp 1 bình 

200 liều hít;

Xịt họng Bình Glenmark 

Pharmaceuticals 

Ltd

168.000 170.000 23,40 0,00 93,40

94 128 Beclometasone dipropionate 

anhydous (tương đương 200 liều x 

100mcg Beclometasone dipropionate)

VN-18536-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

1135E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

0,024g; 200 liều Thuốc hít 

dạng phun 

sương

Hộp 1 bình 

200 liều hít;

Xịt họng Bình Glenmark 

Pharmaceuticals 

Ltd

231.000 235.000 23,40 0,00 93,40

95 129 Beclometasone dipropionate 

anhydous (tương đương 200 liều x 

200mcg Beclometasone dipropionate)

VN-18630-15 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

7221E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

0,048g; 200 liều Thuốc hít 

dạng phun 

sương

Hộp 1 bình 

200 liều hít

Xịt họng Bình Glenmark 

Pharmaceuticals 

Ltd

262.500 265.000 23,40 0,00 93,40

96 130 Beclomethasone dipropionate VN-15753-12 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

10278E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

50mcg/ liều xịt; 150 liều Thuốc xịt mũi "Hộp 1 lọ x 

150 li  ều"

Xịt mũi Lọ Cipla Ltd 168.000 170.700 23,70 0,00 93,70

97 133 Budesonid + formoterol VN-18504-14 200mcg + 6mcg; 120 liều Thuốc hút 

phân liều

Hộp 1 ống 

120 liều xịt

Xịt họng Ống Cipla Ltd 248.600 260.000 24,00 0,00 94,00

98 134 Calci carbonat + vitamin D3 VN-20172-16 1250mg + 250IU Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Gracure 

Pharmaceuticals 

Ltd.

3.700 4.850 23,70 0,00 93,70

Foracort 200 Inhaler India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

294.000 70,00 1

Boncium Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC ĐẠI NAM

3.700 70,00 1

Combiwave B 100 India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

231.000 70,00 1

Combiwave B 200 India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

262.500 70,00 1

Beclate Aquanase India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

168.000 70,00 1

Bactamox 1,5g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

50.900 70,00 1

ZOLOTRAZ India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

7.340 70,00 1

Combiwave B50 India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

168.000 70,00 1

Imefed DT 875mg/125mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HIỀN MAI

14.200 70,00 1

Fleming Ấn Độ CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

12.221 70,00 1
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99 135 Calcitriol VN-20486-17 0,25mcg Viên nang Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Young Poong 

Pharma. Co.,Ltd

2.499 2.500 23,70 0,00 93,70

100 137 Caspofungin (dưới dạng Caspofungin 

acetate)

VN-21276-18 50mg Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ Tiêm Lọ Gland Pharma 

Limited

4.480.000 4.784.000 23,70 0,00 93,70

101 138 Cefaclor VD-18963-13 125mg Thuốc cốm Hộp 12 gói Uống Gói Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

3.150 3.750 24,90 0,00 94,90

102 139 Cefadroxil VD-21305-14 250mg Cốm pha hổn 

dịch uống

Hộp 12 gói Uống Gói Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

3.192 3.450 24,90 0,00 94,90

103 140 Mỗi 1,5g bột chứa Cephalexin (dưới 

dạng Cephalexin monohydrat powder)

VD-32837-19 250mg Thuốc bột pha 

hỗn dịch

Hộp 12 gói 

x 1,5g

Uống Gói Chi nhánh 3 - 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

3.800 3.800 24,30 0,00 94,30

104 141 Cefamandol VD-31705-19 0,5g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 01 lọ; 

hộp 10 lọ

Tiêm  Lọ Chi nhánh 3 - 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

55.000 59.900 24,90 0,00 94,90

105 142 Cefazolin VD-20042-13 1g Thuốc tiêm Hộp/1 lọ 

bột pha 

tiêm

Tiêm Lọ Pymepharco 17.300 24.360 25,80 0,00 95,80

106 143 Cefoperazon VD-20038-13 1g Thuốc tiêm 

đông khô

Hộp/1 lọ 

bột pha 

tiêm 

Tiêm Lọ Pymepharco 41.000 46.000 25,80 0,00 95,80

107 146 Cefotiam VD-28306-17 1g Thuốc tiêm 

đông khô

Hộp/ 1 lọ 

bột pha 

tiêm

Tiêm Lọ Pymepharco 48.800 84.000 25,80 0,00 95,80

108 147 Cefotiam VD-34242-20 2g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 1 lọ, 

10 lọ; hộp 

1 lọ kèm 

ống nước 

cất pha 

tiêm (VN-

Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Tenamyd

119.000 128.000 25,20 0,00 95,20

109 152 Dequalinium chloride VN-16654-13 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

6791E/QLD-

ĐK NGÀY 

10mg Viên nén đặt 

âm đạo

Hộp 1 vỉ x 

6 viên

Đặt âm đạo Viên Rottendorf 

Pharma GmbH

19.420 19.421 24,90 0,00 94,90

110 153 Dexamethason VN-14810-12 4mg/2ml Dung dịch Hộp 10 ống 

2 ml

Tiêm Ống Siu Guan Chem 

Ind Co., Ltd.

4.800 4.800 24,00 0,00 94,00

111 154 Dioctahedral smectite VN-18887-15 3g Hỗn dịch uống Hộp 20 gói 

x 20ml

Uống Gói Daewoong 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

7.810 9.000 24,00 0,00 94,00

Fluomizin 10mg Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

19.421 70,00 1

Siuguandexaron injection Taiwan CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM 

KHANG HUY

4.800 70,00 1

Grafort Hàn Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

7.810 70,00 1

Ceraapix Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO

41.000 70,00 1

Tiafo 1g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO

53.000 70,00 1

Fotimyd 2000 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HUY CƯỜNG

120.000 70,00 1

IMEVIX Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

GOLDENLIFE

3.800 70,00 1

Cefamandol 0,5g Việt Nam CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM DUY ANH

55.000 70,00 1

Zoliicef Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO

17.388 70,00 1

Thuốc tiêm Caspofungin Acetate 

50mg

Ấn Độ CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

4.480.000 70,00 1

Imeclor 125mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

3.150 70,00 1

Cefadroxil 250mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

3.200 70,00 1

Orkan SoftCapsule Korea CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐỨC ANH

2.500 70,00 1
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112 157 Doxorubicin Hydrochloride VN-17713-14 10mg/5ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

5ml

Tiêm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Fresenius Kabi 

Oncology Ltd.

40.131 51.068 23,10 0,00 93,10

113 158 Doxorubicin Hydrochloride VN-18304-14 2mg/ ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

25ml

Tiêm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Fresenius Kabi 

Oncology Ltd.

180.000 196.862 23,10 0,00 93,10

114 160 Enoxaparin natri VN-16312-13 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

15162E/QLD-

ĐK NGÀY 

19/08/2021)

4000IU/0,4ml Dung dịch tiêm Hộp 6 bơm 

tiêm

Tiêm Bơm tiêm Italfarmaco, 

S.p.A.

70.000 70.000 24,60 0,00 94,60

115 161 Enoxaparin natri VN-16313-13 

(CÓ CV GIA 

HẠN SỐ 

15163E/QLD-

ĐK NGÀY 

19/08/2021)

6000IU/0,6ml Dung dịch tiêm Hộp 6 bơm 

tiêm

Tiêm Bơm tiêm Italfarmaco, 

S.p.A.

95.000 95.000 24,60 0,00 94,60

116 162 Eperisone hydrochlorid VN-20343-17 50mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

678 1.348 23,70 0,00 93,70

117 163 Epirubicin hydrochlorid VN3-287-20 50mg Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 1 lọ Tiêm / 

Tiêm truyền

Lọ Naprod 

Lifesciences Pvt. 

Ltd

327.900 370.000 24,30 0,00 94,30

118 165 Erythropoietin QLSP-1035-17 4.000IU/ 0,5ml Thuốc tiêm 

đóng sẵn trong 

dụng cụ tiêm

Hộp 10 

bơm tiêm 

đóng sẵn 

thuốc

Tiêm Bơm tiêm TS Corporation 365.000 420.000 24,00 0,00 94,00

119 167 Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) VN-17888-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

1399E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

0,1mg/2ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

2ml

Tiêm Ống Siegfried 

Hameln GmbH

12.999 13.000 25,50 0,00 95,50

120 168 Galantamin VD-33528-19 4mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Savi

9.500 17.500 24,60 0,00 94,60

121 170 Ginkgo Biloba VN-20401-17 120mg Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Korea Arlico 

Pharm. Co., Ltd.

6.000 6.250 23,70 0,00 93,70

122 171 Gliclazid VD-29501-18 60mg Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Hộp 3 vỉ, 

hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

Liên Doanh 

Stellapharm – 

Chi nhánh 1

2.990 4.100 24,30 0,00 94,30

123 172 Heparin (natri) VN-18524-14 25.000 UI/ 5ml Thuốc tiêm Hộp 5 lọ 

5ml dung 

dịch tiêm

Tiêm Lọ Belmedpreparaty 

 RUE

142.000 149.000 24,30 0,00 94,30

Interginko tablet 120mg Korea CÔNG TY TNHH 

SOFACO

7.875 70,00 1

Staclazide 60 MR Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VẠN CƯỜNG 

PHÁT

2.990 70,00 1

Heparin- Belmed Belarus CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐỨC ANH

147.000 70,00 1

Mirafo Prefilled Inj. 4000IU Republic of 

Korea

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM NGỌC THIỆN

365.000 70,00 1

Fenilham Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

12.999 70,00 1

LEMINERG 4 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

GOLDENLIFE

9.500 70,00 1

Gemapaxane Ý CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

95.000 70,00 1

Zonaxson Indonesia CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

678 70,00 1

4-Epeedo-50 Ấn Độ CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

327.900 70,00 1

Adrim 10mg/5ml Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

40.131 70,00 1

Adrim 50mg/25ml Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

180.000 70,00 1

Gemapaxane Ý CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

70.000 70,00 1
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124 174 Immune globulin QLSP-0397-11 

(CÓ GIA HẠN)

2500mg/ 50ml dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 chai 

50ml 

Tiêm truyền Chai Green Cross 

Corporation

2.910.000 3.180.500 24,00 0,00 94,00

125 175 Lercanidipin hydroclorid VD-21101-14 

(CÓ GIA HẠN )

10mg viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

uống Viên Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm - 

Chi nhánh 1

1.900 3.352 24,60 0,00 94,60

126 177 Levosulpirid VN-22678-20 25mg Viên nén Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên AhnGook 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

2.000 2.500 23,70 0,00 93,70

127 178 Levothyroxine sodium VN-10763-10 100mcg Viên nén Hộp 4 vỉ x 

25 viên

Uống Viên Berlin Chemie 

AG (Menarini 

Group)

535 626 24,90 0,00 94,90

128 179 Levothyroxine natri VN-17750-14 50mcg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên CSSX: Merck 

Healthcare 

KGaA; CSĐG 

và xuất xưởng: 

Merck S.A de 

C.V.

1.007 1.007 24,00 0,00 94,00

129 181 Linezolid VN-21694-19 2mg/ml - Túi 300ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 20 túi 

nhựa dẻo 

300ml

Tiêm truyền Túi CJ healthcare 

corporation , 

Tên mới: Hk 

inno.N 

corporation

396.000 450.000 23,70 0,00 93,70

130 182 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd VD-34904-20 400mg + 400mg Viên nhai Hộp/4 vỉ 

xé x 10 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm -  

Chi nhánh 1

1.890 1.890 24,30 0,00 94,30

131 183 Mebendazol VD-20552-14 

CV GIA HẠN 

SỐ 

8071E/QLD-ĐK

500mg viên nén nhai hộp 1 vỉ x 

1 viên

Uống viên CTCP Dược 

Hậu Giang - CN 

nhà máy DP 

DHG tại Hậu 

Giang

5.000 5.250 25,20 0,00 95,20

132 185 Methyl prednisolon VN-21913-19 125mg Thuốc tiêm 

đông khô

hộp 1 lọ Tiêm Lọ Swiss Parentals 

Pvt.Ltd

63.130 100.000 24,30 0,00 94,30

133 186 Midazolam VN-21582-18 50mg/ 50ml Dung dịch 

tiêm truyền

Chai 50ml Tiêm truyền Chai B.Braun 

Medical S.A

59.850 60.000 25,20 0,00 95,20

134 187 Midazolam VN-20862-17 5mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

x 1ml

Tiêm Ống Panpharma 

GmbH

18.900 19.000 25,80 0,00 95,80

135 189 Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin hydroclorid)

VN-21944-19 400mg Viên nén dài 

bao phim

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Uống Viên PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

12.705 17.115 23,40 0,00 93,40

136 190 Nabumeton VD-29111-18 750mg Viên Hộp 4 vĩ x 

15 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Sa Vi

8.800 8.850 24,60 0,00 94,60Natondix Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT

8.800 70,00 1

Midazolam B.Braun 1mg/ml Spain CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

59.850 70,00 1

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml Germany CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

18.900 70,00 1

Respira Indonesia CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

12.705 70,00 1

Alumastad Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA

1.890 70,00 1

Fubenzon Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HẬU 

GIANG

5.000 70,00 1

Pdsolone - 125mg Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN O2 

PHARM

75.710 70,00 1

Berlthyrox 100 Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

535 70,00 1

Levothyrox CSSX: Đức, 

đóng gói và 

xuất xưởng: 

Mexico

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

1.007 70,00 1

Cinezolid Injection 2mg/ml Korea CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HUY CƯỜNG

420.000 70,00 1

I.V.-Globulin SN inj. Korea CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY

2.910.000 70,00 1

Lercastad 10 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY

6.998 70,00 1

Lefodine Tab Korea CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM THÁI NHÂN

2.016 70,00 1
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137 194 Oxacilin VD-31723-19 500mg Viên nang 

cứng

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

Uống Viên Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Imexpharm Nhà 

máy kháng sinh 

công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

7.350 8.500 24,90 0,00 94,90

138 195 Oxytocin VN-20167-16 5IU/1ml Dung dịch tiêm Hộp 20 vỉ 

x 5 ống 1 

ml

Tiêm Ống Gedeon Richter 

Plc.

4.700 4.700 24,60 0,00 94,60

139 196 Paclitaxel VN-20581-17 6mg/ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

16.7ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

541.942 750.000 25,50 0,00 95,50

140 197 Paclitaxel VN-20192-16 6mg/ml Dung dịch 

đậm đặc pha 

dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ 

5ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

212.089 458.600 25,50 0,00 95,50

141 198 Paracetamol 10mg/1ml VN-20677-17 1g/100ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 10 lọ 

100ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ Fresenius Kabi 

Deutschland 

GmbH

29.496 46.500 24,90 0,00 94,90

142 203 Telmisartan VN-18905-15 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ: 

12036E/QLD-

ĐK NGÀY 

28/06/2021)

40mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Hetero Labs 

Limited

589 2.900 23,40 0,00 93,40

143 204 Telmisartan VD-26258-17 80mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm SaVi

1.148 7.256 25,20 0,00 95,20

144 205 Telmisartan + hydroclorothiazid VN-22763-21 80mg + 25mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 

14  viên, 

hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Evertogen Life 

Sciences Limited

8.500 9.300 23,10 0,00 93,10

145 206 Mỗi túi 500ml chứa: Poly (O-2-

hydroxyethyl) starch (HES 130/0,4) 

30g; Natri acetat trihydrate 2,315g; 

Natri clorid 3,01g; Kali clorid 0,15g; 

Magnesi clorid hexahydrat 0,15g

VN-19956-16 6%, 500ml Dung dịch 

truyền

Thùng 20 

túi 

Polyolefine 

(freeflex) 

500ml

Tiêm truyền Túi Fresenius Kabi 

Deutschland 

GmbH

83.000 117.000 25,20 0,00 95,20

146 207 Trastuzumab QLSP-H03-

1175-19

440mg Thuốc tiêm 

truyền

Hộp chứa 1 

lọ bột đông 

khô pha 

tiêm và 2 

lọ 10ml 

dung môi 

pha tiêm

Tiêm truyền Lọ Biocon Limited 27.200.000 30.000.000 23,40 0,00 93,40

147 210 Acid ascorbic VD-23653-15 500mg Viên nang 

cứng

Hộp 2 túi 

nhôm x 5 

vỉ x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

Dược phẩm SaVi

1.200 1.200 24,60 0,00 94,60

148 216 Cefuroxim VD-22939-15 

(CV GIA HẠN 

SỐ: 

2646E/QLD-

ĐK; NGÀY 

250mg Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty CPDP 

Minh Dân

1.454 4.200 25,80 0,00 95,80

149 217 Cefuroxim VD-19501-13 500mg Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

TV.Pharm

2.618 6.303 25,80 0,00 95,80

Nhóm 3
Cefuroxime 250mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MINH DÂN

1.743 70,00 1

Travinat 500mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

3.400 70,00 1

Volulyte 6% Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

83.000 70,00 1

Hertraz 440 India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

MAI

27.200.000 70,00 1

Savi C 500 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

VINPHARCO

1.200 70,00 1

Telsar 40 Ấn Độ CÔNG TY TNHH PHÂN 

PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ

599 70,00 1

SaVi Telmisartan 80 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM SAVI

1.180 70,00 1

Telmisartan 80mg and 

Hydrochlorothiazid 25mg

Ấn Độ CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT

12.000 70,00 1

Paclitaxel "Ebewe" Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

3.900.000 70,00 1

Paclitaxel "Ebewe" Áo CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

213.600 70,00 1

Paracetamol Kabi AD Đức CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

36.750 70,00 1

Oxacillin IMP 500mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM

7.500 70,00 1

Oxytocin Hungary CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BẾN TRE

4.700 70,00 1
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150 219 Irbesartan + hydroclorothiazid VD-26782-17 150mg + 12,5mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Cửu 

Long

3.500 5.000 25,80 0,00 95,80

151 225 Nebivolol VD-32411-19 5mg Viên nén Hộp 03 vỉ 

x 14 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

liên doanh 

HASAN - 

DERMAPHARM

2.380 3.600 25,20 0,00 95,20

152 227 Pantoprazol VD-22618-15 40mg Viên bao tan ở 

ruột

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

Uống Viên Công ty CP SX 

TM Dược phẩm 

Đông Nam

2.300 2.500 24,60 0,00 94,60

153 230 Rifampicin + isoniazid VD-20146-13 

(CÓ CÔNG 

VĂN GIA 

HẠN)

150mg + 100mg Viên Hộp 3 vỉ x 

12 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà

1.748 2.350 25,80 0,00 95,80

154 233 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-

acetylsalicylat)

VD-22510-15 100mg (dạng pellet 13,8%)/ 

725mg

Thuốc cốm 

chứa pellet 

bao tan trong 

ruột

Hộp 20 gói 

x 725mg

Uống Gói Công ty cổ phần 

dược phẩm Sao 

Kim

2.450 2.500 24,30 0,00 94,30

155 234 Acid Acetyl salicylic VD-27751-17 500mg Viên nén bao 

phim tan trong 

ruột

Hộp 10 vỉ, 

20 vỉ x 10 

viên

Uống Viên CN Cty CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

345 600 24,90 0,00 94,90

156 235 Aciclovir VD-27743-17 800mg Viên nén Hộp 2 vỉ, 3 

vỉ, 4 vỉ, 6 

vỉ, 10 vỉ x 

10 viên

Uống Viên CN Cty CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

1.220 5.200 25,20 0,00 95,20

157 236 Acid thioctic VD-30604-18 200mg Viên nang 

mềm

Hộp 3 vỉ x 

10 viên; 

hộp 10 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

7.560 8.000 24,60 0,00 94,60

158 238 Aescin VD-35093-21 40mg Viên bao tan ở 

ruột

Hộp 2, 4, 

6, 8, 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hà Nam

7.700 8.500 24,60 0,00 94,60

159 239 Alendronat natri + cholecalciferol 

(Vitamin D3)

VD-26438-17 70mg + 2800 IU Viên nén Hộp 1 vỉ x 

4 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

SPM

8.500 25.000 24,60 0,00 94,60

160 241 Ambroxol VD-32180-19 300mg/80ml Dung dịch 

uống

Hộp 1chai 

80ml

Uống Chai Công ty cổ phần 

Hóa Dược Việt 

Nam

42.998 43.000 24,90 0,00 94,90

161 242 Ambroxol VD-32179-19 30mg Viên nén phân 

tán

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên, 

hộp 5 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

Hóa Dược Việt 

Nam

2.753 2.900 24,30 0,00 94,30

162 244 Amoxicilin VD-34374-20 500mg  Viên nén 

phân tán

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.960 2.380 24,30 0,00 94,30

Ocemucof Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ME TA 

42.998 70,00 1

Ocemuco Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ME TA 

2.898 70,00 1

SM.Amoxicillin 500 Việt Nam CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH HIỀN

2.300 70,00 1

Vinpoic 200 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

7.980 70,00 1

Atmecin Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM Y.A.C

8.500 70,00 1

Alenocal Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT

10.000 70,00 1

Nhóm 4
Dekasiam Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

2.450 70,00 1

ASPIRIN 500 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM

350 70,00 1

AGICLOVIR 800 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM

1.220 70,00 1

Mibelet Việt Nam CÔNG TY TNHH 

SOFACO

2.500 70,00 1

Dogastrol 40mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN O2 

PHARM

2.500 70,00 1

Turbe Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NAM HÀ 

1.748 70,00 1

Irzinex Plus Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CỬU LONG

3.500 70,00 1
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163 247 Atorvastatin VD-25689-16 10mg Viên nang 

mềm

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.700 3.000 24,30 0,00 94,30

164 248 Atorvastatin calcium VD-26473-17 20mg Viên nang 

mềm

Hộp 03 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty liên 

doanh dược 

phẩm Mebiphar-

Austrapharm

4.000 4.000 24,60 0,00 94,60

165 252 Benzylpenicilin VD-24794-16 1.000.000 UI Bột pha tiêm Hộp 50 lọ Tiêm Lọ Công ty CPDP 

Minh Dân

3.310 4.025 25,20 0,00 95,20

166 253 Betahistin VD-30186-18 8mg Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

US Pharma USA

1.320 1.320 24,60 0,00 94,60

167 255 Bismuth VD-17511-12 262,5mg Viên nén nhai Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPV

3.968 4.000 24,60 0,00 94,60

168 256 Bromhexin hydroclorid VD-27220-17 (4mg/5ml)/ 10ml Dung dịch/ 

hỗn dịch/ nhũ 

dịch uống

Hộp 20 gói 

10ml

Uống Gói Công ty cổ phần 

dược - vật tư y 

tế Bình Thuận

4.500 5.000 24,90 0,00 94,90

169 257 Calcium (dưới dạng Calcium 

carbonat + Calcium gluconolactat)

VD-22278-15 

(KÈM CV GIA 

HẠN  SỐ 

11455E/QLD-

ĐK NGÀY 

14/06/2021)

500mg (300mg + 2940mg) Viên nén sủi 

bọt

Hộp 1 tuýp 

x 20 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

Hóa- Dược 

phẩm Mekophar

2.400 3.000 24,90 0,00 94,90

170 258 Calci lactat VD-24726-16 500mg/10ml; 10ml Dung dịch 

uống

Hộp 30 gói 

x 10ml

Uống Gói Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

3.192 4.500 24,90 0,00 94,90

171 260 Calcitriol VD-35005-21 0,5mcg Viên nang 

mềm

Hộp 1 túi 

nhôm x 6 

vỉ x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

693 950 24,00 0,00 94,00

172 261 Candesartan VD-33822-19 4mg Viên nén phân 

tán

Hộp 03 vỉ, 

10 vỉ x 10 

viên

Uống Viên Công ty liên 

doanh Meyer-

BPC

2.700 3.300 24,60 0,00 94,60

173 262 Captopril VD-35031-21 50mg Viên nén Hộp 3 vỉ, 5 

vỉ, 10 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Cty CP Dp 

Phong Phú - CN 

nhà máy 

Usarichpharm

1.490 1.490 24,60 0,00 94,60

174 263 Carbocistein VD-22874-15 375mg Viên nang 

cứng

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

588 1.260 24,30 0,00 94,30

175 264 Carbocistein VD-35180-21 500mg Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.785 2.100 24,60 0,00 94,60Dixirein Tab 500 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

1.830 70,00 1

Am-cantan 4 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ME TA 

2.700 70,00 1

Usarcapri 50 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

TUỆ NAM

1.800 70,00 1

Dixirein Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

4.200 70,00 1

Calcium MKP 500 Effervescent Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA - DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

2.800 70,00 1

A.T Calmax 500 Việt Nam CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ NHẬP KHẨU DƯỢC 

ĐÔNG NAM Á

3.200 70,00 1

Calcitriol DHT 0,5mcg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG THÀNH

700 70,00 1

Cehitas 8 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

1.320 70,00 1

Ulcersep Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM THÁI NHÂN

3.968 70,00 1

Brosuvon Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT

4.500 70,00 1

Atorvastatin TP Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

1.750 70,00 1

Auliplus 20 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VẠN CƯỜNG 

PHÁT

4.000 70,00 1

Benzylpenicillin 1.000.000 IU Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MINH DÂN

3.310 70,00 1



STT STT 
trong 
Hồ sơ 
mời 
thầu

Hoạt chất SĐK
hoặc số
GPNK

Hàm lượng Dạng bào 
chế

Quy 
cách  

đóng gói

Đường 
dùng

Đơn vị 
tính

Hãng sản 
xuất

Giá đánh 
giá

Giá kê khai Điểm 
kỹ 

thuật
đang 
xét x k

Điểm 
ưu đãi

Điểm 
tổng 
hợp

đang 
xét

Tên hàng hóa dự thầu Nước sản 
xuất

Công ty dự thầu Giá kế 
hoạch

Điểm 
giá 

đang 
xét x g

XẾP 
HẠNG

176 265 Cefaclor (dưới dạng Cefaclor 

monohydrat)

VD-34770-20 125mg Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống

Chai thủy 

tinh, chai 

nhựa 60ml - 

 Hộp 1 chai

Uống Chai Công ty cổ phần 

dược phẩm và 

sinh học y tế

69.500 75.000 24,60 0,00 94,60

177 267 Cephalexin VD-23071-15 500mg Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

TV.Pharm

750 1.051 25,20 0,00 95,20

178 268 Cefoperazon + Sulbactam VD-25808-16 1000mg + 500mg Bột pha tiêm Hộp 10 lọ Tiêm truyền Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

42.000 48.000 24,90 0,00 94,90

179 269 Cefotaxim VD-20484-14 2g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 10 lọ Tiêm Lọ Công ty Cổ phần 

Dược phẩm VCP

10.650 24.000 25,20 0,00 95,20

180 270 Cefoxitin VD-29950-18 1g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

16.695 47.250 25,80 0,00 95,80

181 271 Cefpodoxim proxetil tương đương 

Cefpodoxim

VD-34769-20 50mg Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống

Chai thủy 

tinh, chai 

nhựa 60ml, 

90ml, 

120ml - 

Hộp 1 chai

Uống Chai Công ty cổ phần 

dược phẩm và 

sinh học y tế

74.000 88.000 24,60 0,00 94,60

182 272 Cefradin VD-33785-19 500 mg Viên nén phân 

tán

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

5.400 5.500 24,30 0,00 94,30

183 273 Ceftazidim VD-18397-13 2g Bột pha tiêm Hộp 10 lọ Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm 

TV.Pharm

17.280 75.000 25,20 0,00 95,20

184 274 Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim 

natri)

VD-21699-14 2g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 1 lọ, 

10 lọ

Tiêm bắp, 

Tiêm tĩnh 

mạch

Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

82.000 82.000 25,20 0,00 95,20

185 275 Ceftriaxon VD-31968-19 2000mg Thuốc tiêm Hộp 10 lọ Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm 

trung ương I - 

Pharbaco

21.200 58.500 24,90 0,00 94,90

186 277 Cefuroxim VD-22939-15 

(CV GIA HẠN 

SỐ: 

2646E/QLD-

ĐK; NGÀY 

250mg Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty CPDP 

Minh Dân

1.454 4.200 25,80 0,00 95,80

187 278 Cefuroxim VD-19501-13 500mg Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

TV.Pharm

2.618 6.303 25,80 0,00 95,80

188 280 Cetirizin VD-33630-19 10mg Siro Hộp 01 

chai 90ml

Uống Chai Công ty cổ phần 

dược phẩm và 

sinh học y tế

59.800 60.000 24,30 0,00 94,30

189 281 Cetirizin VD-35222-21 20mg Viên nén bao 

phim

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Wealphar

399 700 24,00 0,00 94,00

Travinat 500mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

2.961 70,00 1

Alzyltex Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VŨ DUY

60.000 70,00 1

Cetirizin DWP 20mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG THÀNH

399 70,00 1

Ceftizoxim 2g Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VẠN CƯỜNG 

PHÁT

82.000 70,00 1

Trikaxon 2g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN AFP 

GIA VŨ

21.200 70,00 1

Cefuroxime 250mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MINH DÂN

1.743 70,00 1

Mebicefpo 50mg/5ml Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

75.000 70,00 1

SM. Cefradin 500 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

VINPHARCO

5.500 70,00 1

TV-Zidim 2g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

21.000 70,00 1

Trikapezon Plus 1,5g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV THĂNG LONG

42.000 70,00 1

Vitafxim 2g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

11.100 70,00 1

Bifotin 1g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

16.695 70,00 1

Mebifaclor Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

70.000 70,00 1

Cefalexin 500mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

792 70,00 1
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190 282 Cilnidipin VD-32988-19 20mg Viên Hộp 2 vỉ, 3 

vỉ, 5 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hà Nam

11.000 12.000 24,30 0,00 94,30

191 283 Ciprofibrat VD-35260-21 100mg Viên nang 

cứng

 Hộp 03 vỉ, 

05 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược và vật tư y 

tế Bình Thuận

7.500 8.000 24,30 0,00 94,30

192 284 Citicolin VD-27211-17 500mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược TW 

Mediplantex

18.400 19.000 24,30 0,00 94,30

193 286 Clopromazin .HCL VD-29222-18  25mg Viên nén bao 

đường 

Hộp 1 lọ 

600 viên

Uống Viên Cty CP dược 

phẩm Vĩnh Phúc

125 180 24,90 0,00 94,90

194 287 Clorpromazin VD-30228-18 25mg/ 2ml Dung dịch tiêm Hộp 20 ống 

x 2ml

Tiêm Ống Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

2.100 2.100 25,80 0,00 95,80

195 288 Clozapin VD-24684-16. 

GIA HẠN ĐẾN 

15/07/2022. SỐ 

CV 

13346E/QLD-

ĐK

100mg Viên nén Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

1.890 5.670 25,20 0,00 95,20

196 289 Colistin* VD-35189-21 2 MUI Thuốc tiêm 

đông khô

Hộp 01 lọ, 

05 lọ, 10 lọ

Tiêm Lọ Chi nhánh Công 

ty CP DP 

Imexpharm - 

Nhà máy công 

nghệ cao Bình 

Dương

525.000 700.000 24,60 0,00 94,60

197 290 Cồn 70° VD-31793-19 Mỗi chai 60ml chứa Ethanol 

96% 43,75ml

Cồn thuốc 

dùng ngoài

Chai 1 lít Dùng ngoài Chai Chi nhánh Công 

ty Cổ phần 

Dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà 

máy Dược phẩm 

OPC

32.216 52.908 25,20 0,00 95,20

198 291 Cồn 70° VS-4876-14 Cồn 94º,      804,3ml/1000ml Dung dịch 

dùng ngoài

Chai 500ml Dùng ngoài Chai Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

18.900 29.400 25,20 0,00 95,20

199 292 Đan sâm, Tam thất, 

Borneol/Camphor.

VD-29091-18 3,5mg + 0,343mg + 0,2mg Viên hoàn giọt Hộp 1 vỉ x 

2 lọ x 100 

viên 

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Quảng Bình

580 810 24,60 0,00 94,60

200 294 Deferasirox VD-34547-20 360mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

30 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược VTYT Hà 

Nam

85.000 90.000 24,60 0,00 94,60

201 295 Deferasirox VD-34548-20 90 mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

Dược VTYT Hà 

Nam

30.000 35.500 24,60 0,00 94,60

202 296 Diazepam VD-25308-16 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

15828E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

10mg/ 2ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 

x 2ml

Tiêm Ống Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm Trung 

ương Vidipha  

Bình Dương

4.473 4.480 25,20 0,00 95,20Diazepam 10mg/2ml Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

4.473 70,00 1

Quancardio Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

580 70,00 1

Jasirox Tab 360 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VẠN 

KHANG

85.000 70,00 1

Jasirox Tab 90 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TỰ ĐỨC

30.000 70,00 1

Colistin 2 MIU Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HIỀN MAI

620.000 70,00 1

Alcool  70° Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM OPC

49.350 70,00 1

Alcohol 70º Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

26.775 70,00 1

Aminazin Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

145 70,00 1

Aminazin 1,25% Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC DANAPHA

2.100 70,00 1

Lepigin 100 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC DANAPHA

1.890 70,00 1

Cilidamin 20 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM Y.A.C

11.000 70,00 1

Miticiprat Việt Nam CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH TÍN

7.500 70,00 1

Mifexton Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN PHÚ 

MINH

20.000 70,00 1
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203 297 Dobutamin VD-31413-18 250mg/ 250ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 túi 

non-PVC x 

250 ml; 

hộp 1 chai 

thủy tinh x 

Tiêm truyền Chai/Túi Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Allomed

100.000 100.000 24,90 0,00 94,90

204 301 Dung dịch lọc màng bụng VD-30872-18 Mỗi 100ml chứa: (Dextro 

monohydrat 1,5g + Natri 

clorid 538mg + Natri lactat 

448mg + Calci clorid 2H2O 

18,3mg + Magnesi clorid 

6H2O 5,08mg); Túi 2 Lít

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Hộp 4 túi x 

2 lít, 

Thùng 6 túi 

x 2 lít

Dung dịch 

thẩm phân

Túi Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Allomed

66.500 73.000 24,30 0,00 94,30

205 302 Dung dịch lọc màng bụng VD-30874-18 Mỗi 100ml chứa: (Dextro 

monohydrat 2,5g + Natri 

clorid 538mg + Natri lactat 

448mg + Calci clorid 2H2O 

25,7mg + Magnesi clorid 

6H2O 5,08mg); Túi 2 Lít

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Hộp 4 túi x 

2 lít, 

Thùng 6 túi 

x 2 lít

Dung dịch 

thẩm phân

Túi Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Allomed

66.500 73.000 24,30 0,00 94,30

206 304 Etodolac VD-33570-19 300mg Viên nén phân 

tán

Hộp 3 vỉ, 6 

vỉ x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trung ương 2

7.500 7.500 24,60 0,00 94,60

207 305 Famotidin VD-24728-16 40mg/5ml Dung dịch tiêm Hộp 5 lọ x 

5ml

Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

72.975 76.000 24,90 0,00 94,90

208 306 Flavoxate hydroclorid 200mg VD-29899-18 200mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Cty CPDP và 

Sinh Phẩm Y Tế

2.800 7.000 24,60 0,00 94,60

209 308 Fosfomycin* VD-34610-20 4g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 1 lọ, 5 

lọ, 10 lọ

Tiêm Lọ Công ty TNHH 

sản xuất dược 

phẩm Medlac 

Pharma Italy

216.000 259.000 24,30 0,00 94,30

210 309 Fosfomycin calci (dưới dạng 

fosfomycin calci monohydrat) 500mg

VD-34040-20 500mg Viên nang 

cứng

Hộp 03 vỉ, 

10 vỉ x 10 

viên

Uống Viên Công ty liên 

doanh Meyer-

BPC

15.740 19.950 24,60 0,00 94,60

WINFLA Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

3.150 70,00 1

Fosfomed 4g Việt Nam CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH TÍN

216.000 70,00 1

MYFOSCIN Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

15.750 70,00 1

Kamsky 2,5%-Low calcium Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRƯỜNG KHANG

74.991 70,00 1

Betadolac Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VẠN CƯỜNG 

PHÁT

7.500 70,00 1

A.T Famotidine 40 inj Việt Nam CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ NHẬP KHẨU DƯỢC 

ĐÔNG NAM Á

74.000 70,00 1

Sun-Dobut 250mg/250ml Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT

100.000 70,00 1

Kamsky 1,5%-Low calcium Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRƯỜNG KHANG

74.991 70,00 1
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211 311 Glucose VD-25876-16 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

14130E/QLD-

ĐK, NGÀY 

10%/250ml Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng/30 

chai x 

250ml 

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

9.450 11.500 24,90 0,00 94,90

212 314 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) VD-34936-21 0,4mg Viên đặt dưới 

lưỡi

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Đặt dưới 

lưỡi

Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

2.190 2.190 24,30 0,00 94,30

213 316 Hydrocortison VD-33946-19 500mg Thuốc bột 

đông khô pha 

tiêm

Hộp 1 lọ, 

10 lọ, 50 

lọ, Hộp 1 

lọ + 1 ống 

dung môi, 

Hộp 10 lọ 

+ 10 ống 

Tiêm Lọ Công ty TNHH 

sản xuất dược 

phẩm Medlac 

Pharma Italy

89.000 89.000 24,30 0,00 94,30

214 317 Irbesartan VD-35223-21 100mg Viên nén phân 

tán

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Wealphar

2.499 3.000 24,60 0,00 94,60

215 318 Isosorbid mononitrat VD-29396-18 20mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

y tế Domesco

1.447 1.450 24,60 0,00 94,60

216 319 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) VD-32435-19 25mg/ 50ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 chai 

50ml; hộp 

1 túi 50ml

Tiêm truyền Chai Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Allomed

145.000 145.000 24,30 0,00 94,30

217 321 Kali clorid VD-33359-19 500mg Viên nén Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 2/9

900 1.000 24,60 0,00 94,60

218 322 Kẽm gluconat VD-24551-16 70mg/10ml Dung dịch 

uống

Hộp 20 ống 

x 10ml

Uống Ống Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

4.500 5.500 25,20 0,00 95,20

219 323 Ketoprofen VD-35224-21 100mg Viên nén bao 

tan trong ruột

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Wealphar

2.499 2.500 24,00 0,00 94,00

220 324 Lercanidipin hydroclorid VD-30281-18 10mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên CN Cty CP DP 

Agimexpharm- 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

1.890 2.800 24,60 0,00 94,60

221 328 Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng 

cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor.

VD-20945-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

8403E/QLD-

ĐK NGÀY 

1g + 0,5g + 0,5g + 0,008g + 

0,006g + 0,004g; 20ml

Dung dịch xịt 

mũi

Hộp/1 chai 

20ml

Xịt mũi Chai Công ty cổ phần 

dược  Nature 

Việt Nam

40.000 47.000 24,30 0,00 94,30

222 333 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd VD-26519-17 (800,4mg + 611,76mg )/ 10ml Dung dịch/ 

hỗn dịch/ nhũ 

dịch uống

Hộp 20 gói 

x 10ml

Uống Gói Công ty TNHH 

DP Shinpoong 

Daewoo

2.415 3.600 25,20 0,00 95,20

223 334 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 

+ simethicon

VD-18848-13 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SĐK 

ĐẾN NGÀY 

18/06/2022)

(800,4mg + 611,76mg + 

80mg)/10ml

Dung dịch/ 

hỗn dịch/ nhũ 

dịch uống

Hộp 20 gói 

10ml

Uống Gói Công ty TNHH 

DP Shinpoong 

Daewoo

2.645 3.150 25,80 0,00 95,80

224 335 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 

+ simethicon

VD-31746-19 200mg + 200mg + 38,46mg Viên nén nhai Hộp 5 vỉ x 

20 viên

Nhai Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hoà

699 700 24,60 0,00 94,60

Varogel Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SHINPOONG 

DAEWOO

2.645 70,00 1

Sinwell Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VŨ DUY

700 70,00 1

Lercanipin Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

TUỆ NAM

1.932 70,00 1

Xoangspray Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA

40.000 70,00 1

Varogel S Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SHINPOONG 

DAEWOO

2.415 70,00 1

Kali Clorid Việt Nam CÔNG TY TNHH 

SOFACO

1.000 70,00 1

Conipa Pure Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

4.500 70,00 1

Ketoprofen EC DWP Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG THÀNH

2.500 70,00 1

Irbesartan OD DWP 100mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

2.500 70,00 1

Donox 20mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VŨ DUY

1.450 70,00 1

Sun-isoditrat 25mg/50ml Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT

145.000 70,00 1

Glucose 10% Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA

10.280 70,00 1

Nitralmyl 0,4 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ 

ÂU VIỆT

2.190 70,00 1

Hycotimed 500 Việt Nam CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH HIỀN

89.000 70,00 1



STT STT 
trong 
Hồ sơ 
mời 
thầu

Hoạt chất SĐK
hoặc số
GPNK

Hàm lượng Dạng bào 
chế

Quy 
cách  

đóng gói

Đường 
dùng

Đơn vị 
tính

Hãng sản 
xuất

Giá đánh 
giá

Giá kê khai Điểm 
kỹ 

thuật
đang 
xét x k

Điểm 
ưu đãi

Điểm 
tổng 
hợp

đang 
xét

Tên hàng hóa dự thầu Nước sản 
xuất

Công ty dự thầu Giá kế 
hoạch

Điểm 
giá 

đang 
xét x g

XẾP 
HẠNG

225 336 Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd VD-32826-19 250mg + 120mg Viên nén nhai Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.491 1.600 24,60 0,00 94,60

226 337 Magnesi trisilicat khan+ nhôm 

hydroxyd

VD-15402-11 0,6g+0,5g Thuốc bột Hộp 30 gói 

x 2,5g

Uống Gói Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Nội

2.500 2.750 24,60 0,00 94,60

227 338 Methylprednisolon (Dưới dạng 

Methylprednisolon natri succinat)

VD-19515-13 40mg Thuốc tiêm 

bột đông khô 

Hộp 10 lọ 

+ 10 ống 

dung môi

Tiêm Lọ Cty CP dược 

phẩm Vĩnh Phúc

6.150 23.500 25,80 0,00 95,80

228 339 Methyl prednisolon VD-32178-19 4mg Viên nén phân 

tán

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên, 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

Hóa Dược Việt 

Nam

2.799 2.800 24,30 0,00 94,30

229 340 Methyl prednisolon VD - 32183-19 8mg Viên nén phân 

tán

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

Hóa Dược Việt 

Nam

3.490 3.500 24,30 0,00 94,30

230 341 Mifepristone (dạng micronised) QLĐB-690-18. 

DUY TRÌ 1 

NĂM 

(7994E/QLD-

ĐK NGÀY-

140521)

200mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 

1 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

Sinh dược phẩm 

Hera

49.500 71.400 24,60 0,00 94,60

231 343 Mometason furoat + salicylic acid VD-34775-20 0,1% + 5%; 15g Thuốc dùng 

ngoài

Hộp 01 

tuýp 15g

Dùng ngoài Tuýp Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

75.000 75.000 24,30 0,00 94,30

232 345 Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin Hydrochlorid)

VD-22001-14 5mg/ml Dung dịch nhỏ 

mắt

Hộp 1 lọ 

nhựa 2ml

Nhỏ mắt Lọ Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

23.000 23.000 24,30 0,00 94,30

233 346 N-acetylcystein VD-33598-19 600mg Thuốc bột uống Hộp 30 gói 

x 2g

Uống Gói Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trung Ương I - 

Pharbaco

5.000 5.000 24,30 0,00 94,30

234 347 Natri clorid VD-34988-21 0,9%; 12ml Thuốc nhỏ mắt Hộp 1 lọ 

12ml

Nhỏ mắt Lọ Cty Cp Dược 

Medipharco

5.250 5.500 24,60 0,00 94,60

235 348 Natri clorid VD-23170-15 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

410E/QLD-ĐK, 

NGÀY 

3%; 100ml Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng/80 

chai x 

100ml 

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

8.070 8.200 25,20 0,00 95,20

236 349 Natri clorid (không chất bảo quản) VD-22002-14 0,9%Ống 1ml Dung dịch nhỏ 

mắt

Hộp 200 

ống 1 ml

Nhỏ mắt Ống Công ty cổ phần 

dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

1.260 2.000 25,20 0,00 95,20

237 351 Natri clorid + Kali clorid + Natri 

citrat + Glucose khan

VD-20942-14 (0,7g+ 0,3g + 0,58g+ 4g); 5,63 Bột pha uống Hộp 10 gói 

x 5,63g

Uống Gói Công ty Cổ phần 

Dược - Vật tư  y 

tế Thanh Hóa 

(Thephaco)

1.560 1.800 24,60 0,00 94,60

Natri Clorid 3% Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA

8.190 70,00 1

Q-mumasa baby Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

2.000 70,00 1

THERESOL Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ÂU VIỆT

1.560 70,00 1

MOXIEYE Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

GOLDENLIFE

23.000 70,00 1

Phabalysin 600 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VẠN 

KHANG

5.000 70,00 1

Natri clorid 0,9% Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

TUỆ NAM

5.500 70,00 1

Ocepred Việt Nam CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ 

DƯỢC PHẨM NGUYÊN 

PHÁT

3.490 70,00 1

MIFE 200 Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

49.700 70,00 1

Salitason Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM Y.A.C

75.000 70,00 1

Gastro-kite Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

2.500 70,00 1

Vinsolon Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

6.180 70,00 1

Ocemethyl Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ME TA 

2.800 70,00 1

Mezatrihexyl Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

1.491 70,00 1
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238 352 Nimodipin VD-21405-14 30mg Viên nén bao 

phim 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Cty CP dược 

phẩm Vĩnh Phúc

6.300 8.400 25,20 0,00 95,20

239 353 Nước cất pha tiêm VD-29329-18 1000ml Dung môi pha 

tiêm

Thùng 12 

chai nhựa 

1000ml

Tiêm Chai Công ty cổ phần 

Hóa- Dược 

phẩm Mekophar

18.000 21.844 25,80 0,00 95,80

240 354 Ô đầu, Địa liền, Quế nhục/Quế chi, 

Thiên niên kiện, ( Uy linh tiên ), ( 

Mã tiền ), Huyết giác, ( Xuyên khung 

), Methyl salycylat/Camphora, ( Tế 

tân ), ( Riềng )

V51-H12-16 5,0g, 5,0g, 5,0g, 3,0g, 3,0g, 

2,0g, 2,0g, 0,2g/ 20ml

Thuốc xịt 

ngoài da

Hộp 1 bình 

xịt x 20 ml

Xịt ngoài da Chai Cơ sở sản xuất 

thuốc Y học cổ 

truyền Bảo 

Phương

31.000 31.000 24,60 0,00 94,60

241 355 Ofloxacin VD-35347-21 300mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.260 1.500 24,60 0,00 94,60

242 356 Paracetamol (acetaminophen) VD-28270-17 0,5g/50ml Dung dịch 

tiêm truyền

Chai 50ml Tiêm truyền Chai Mekophar 23.000 25.000 24,90 0,00 94,90

243 357 Paracetamol VD-26906-17 1000mg Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Hộp 5 ống 

x 10ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Ống Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Minh Dân

17.955 37.000 25,20 0,00 95,20

244 358 Paracetamol VD-26287-17 10mg/ml - Lọ 75ml Dung dịch 

tiêm truyền

Lọ 75ml Tiêm truyền Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trung Ương 1 - 

Pharbaco

29.500 35.000 24,90 0,00 94,90

245 359 Paracetamol (acetaminophen) VD-31639-19 2g Dung dịch 

uống

Hộp 01 lọ 

20ml

Uống Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm dược 

liệu Pharmedic

13.988 14.000 24,90 0,00 94,90

246 360 Paracetamol (acetaminophen) VD-23136-15 300mg Thuốc đạn Hộp 2 vỉ x 

5 viên 

Đặt hậu 

môn

Viên Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

1.785 2.200 25,20 0,00 95,20

247 362 Paracetamol VD-30535-18 500mg Viên nén phân 

tán

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

trung ương 1 - 

Pharbaco

1.150 1.150 24,30 0,00 94,30

248 363 Paracetamol + clorpheniramin maleat VD-14115-11 1200mg + 4mg Siro Hộp 1 lọ x 

60ml

Uống Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

23.982 24.008 24,90 0,00 94,90

249 364 Paracetamol + Clorpheniramin maleat VD-30007-18 325mg + 2mg Viên nén sủi 

bọt

Hộp 5 vỉ x 

4 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Bắc 

Ninh

2.200 2.350 24,30 0,00 94,30

Parazacol DT. Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

VINPHARCO

1.150 70,00 1

Cảm cúm Pacemin Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

23.982 70,00 1

Parabest children Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

2.200 70,00 1

Parazacol 750 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HUY CƯỜNG

29.500 70,00 1

Cemofar 10% Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VŨ DUY

14.000 70,00 1

Biragan 300 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

1.785 70,00 1

Ofloxacin Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

3.190 70,00 1

Paracol 10mg/ml Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN CPR 23.500 70,00 1

PARACETAMOL 1G/10ML Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

GOLDENLIFE

20.000 70,00 1

Vinmotop Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

6.300 70,00 1

Nước vô khuẩn MKP Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA - DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

21.600 70,00 1

Thuốc xoa bóp Bảo Phương Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

31.000 70,00 1
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250 365 Paracetamol + Clorpheniramin maleat VD-30006-18 500mg +2mg Viên nén sủi 

bọt

Hộp 5 vỉ x 

4 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Bắc 

Ninh

2.500 2.650 24,30 0,00 94,30

251 366 Phenoxy methyl penicillin  kali VD-17933-12 

(CV GIA HẠN 

SỐ: 

11690E/QLD-

ĐK; NGÀY 

 1.000.000 IU Viên nén bao 

phim 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty CPDP 

Minh Dân

525 800 25,20 0,00 95,20

252 367 Phenoxy methyl penicilin VD-19907-13 

(CV GIA HẠN 

SỐ: 

12574/QLD-

ĐK; NGÀY 

 400.000 IU Viên nén Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty CPDP 

Minh Dân

294 339 24,90 0,00 94,90

253 368 Piperacillin + Tazobactam VD-26853-17 2g + 0,25g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 10 lọ Tiêm tĩnh 

mạch chậm, 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

chậm

 Lọ Chi nhánh 3 - 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương

69.400 98.500 24,90 0,00 94,90

254 369 Piroxicam VD-35023-21 10mg Viên nén phân 

tán

Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Me 

Di Sun

2.499 3.950 24,30 0,00 94,30

255 370 Povidon iodin VD-23647-15 10%; 650ml Thuốc dùng 

ngoài

Hộp 1 lọ 

650ml

Dung dịch Chai Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Quảng Bình

78.000 78.000 24,60 0,00 94,60

256 371 Povidon iodin VD-23647-15 2,5g/25ml; 250ml Thuốc dùng 

ngoài

Hộp 1 lọ 

250ml

Dung dịch Lọ Cồng ty cổ phần 

dược phẩm 

Quảng Bình

40.000 40.000 24,60 0,00 94,60

257 372 Povidon iod VD-31196-18 2,5g/25ml Dung dịch 

dùng ngoài

Hộp 1 lọ 

450ml

Dùng ngoài Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Thành Phát

60.000 60.000 24,30 0,00 94,30

258 373 Povidon iodin VD-21325-14 Povidon iod 2g/20ml Thuốc nước 

dùng ngoài

Chai 20ml Dùng ngoài Chai Chi nhánh Công 

ty Cổ phần 

Dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà 

máy Dược phẩm 

OPC

4.500 7.823 25,20 0,00 95,20

259 374 Pravastatin VD-35225-21 30mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Wealphar

2.940 6.000 24,00 0,00 94,00

260 375 Pravastatin VD-35182-21 5mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.260 2.500 24,60 0,00 94,60

261 377 Pregabalin VD-34850-20 300mg Viên nang 

cứng

Hộp 03 vỉ 

x 10 viên, 

Chai 50 

viên, 100 

viên, 200 

Uống Viên Công ty cổ phần 

US Pharma USA

9.400 12.000 24,60 0,00 94,60

Pravastatin DWP 30mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG THÀNH

2.950 70,00 1

Hypevas 5 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

1.260 70,00 1

Topgalin 300 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VŨ DUY

10.500 70,00 1

Povidon iod 10% Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

42.000 70,00 1

TP Povidon iod 10% Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

60.000 70,00 1

Povidon iod 10% Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM OPC

5.200 70,00 1

Zobacta 2,25g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VACOPHARM

70.000 70,00 1

Piroxicam od mds Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

2.500 70,00 1

Povidon iod 10% Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

78.000 70,00 1

Parabest Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

2.500 70,00 1

Penicilin V kali 1.000.000 IU Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MINH DÂN

525 70,00 1

Penicilin V kali 400.000 IU Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MINH DÂN

294 70,00 1
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262 378 Propranolol hydroclorid VD-31616-19 1mg/ ml Dung dịch tiêm Hộp 10 lọ 

x lọ 1ml

Tiêm Lọ Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

25.000 25.000 25,50 0,00 95,50

263 379 Ramipril VD-33470-19 2,5mg Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Me 

Di Sun

2.184 2.800 24,60 0,00 94,60

264 380 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid VD-26915-17 150mg + 75mg + 400mg Viên Hộp 3 vỉ x 

12 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà

2.798 3.790 25,80 0,00 95,80

265 381 Ringer lactat VN-31374-18 Mỗi 500ml dung dịch chứa: 

Natri clorid 3,4g; Kali clorid 

0,15g; Calci clorid .2H2O 

0,185g; Magnesi clorid 

.6H2O 0,1g; Natri acetat 

.3H2O 1,635g; Acid L-malic 

0,335g; 500ml

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Thùng 10 

chai

Truyền tĩnh 

mạch

Chai Công ty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

19.000 19.995 25,50 0,00 95,50

266 382 Rivaroxaban 10mg VD-35258-21 10mg Viên nén bao 

phim

Hộp 03 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

sinh dược phẩm 

Hera

18.000 35.000 24,60 0,00 94,60

267 383 Rivaroxaban VD3-97-20 2,5mg Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 

14 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

MTV Dược 

phẩm 150 

COPHAVINA

14.400 14.400 24,60 0,00 94,60

268 384 Rupatadine VD-33837-19 1mg/1ml; 5ml Siro Hộp 20 gói 

x 5ml

Uống Gói Công ty liên 

doanh Meyer-

BPC

8.800 8.800 24,90 0,00 94,90

269 386 Salicylic acid + betamethason 

dipropionat

VD-27020-17 3% + 0,064%; 15g Thuốc dùng 

ngoài

Hộp 1 tuýp 

15 gam, 

Thuốc 

dùng ngoài, 

bôi

Bôi Tube Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Quảng Bình

16.200 23.000 24,60 0,00 94,60

270 388 Bột cao kế sữa (tương đương 70mg 

Silymarin)

VD-32912-19 70,99mg/10ml (70mg/10ml) Siro Hộp 1 lọ 

125ml+ cốc 

đong

Uống Lọ Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Trung ương I- 

Pharbaco

159.000 159.000 25,20 0,00 95,20

271 389 Simvastatin + ezetimibe VD-31407-18 40mg + 10mg Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên, 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty TNHH 

liên doanh 

Hasan-

Dermapharm

5.490 12.000 24,30 0,00 94,30

272 391 Sulpirid VD-35226-21 100mg Viên nén Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Wealphar

441 1.000 24,60 0,00 94,60

Ridolip s 10/40 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VŨ DUY

5.500 70,00 1

Sulpirid DWP 100mg Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

450 70,00 1

Myrudin Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VẠN 

KHANG

8.800 70,00 1

Qbisalic Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

16.200 70,00 1

Silymarin Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

159.000 70,00 1

Ringerfundin (Ringer acetat đẳng 

trương)

Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

19.000 70,00 1

RIVARELTA Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

28.600 70,00 1

Ritaxaban 2.5 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

17.000 70,00 1

Cardio-BFS Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

25.000 70,00 1

Beynit 2.5 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN AN

2.184 70,00 1

Turbezid Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NAM HÀ 

2.798 70,00 1
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273 392 Telmisartan VD-25661-16 20mg Viên nén Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

450 2.500 24,60 0,00 94,60

274 394 Terbutalin sulfat; Guaifenesin VD-30731-18 1,5mg + 66,5mg Dung dich 

uống

Hộp 30 gói 

x 5ml

Uống Gói Công ty cổ phần 

SPM

3.750 3.800 24,60 0,00 94,60

275 395 Triamcinolon acetonid VD-23149-15 80mg/ 2ml Hỗn dịch tiêm Hộp 5 lọ x 

2ml  

Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

42.000 42.000 25,80 0,00 95,80

276 396 Urea VD-33398-19 4g/20g Thuốc dùng 

ngoài

Hộp 1 tuýp 

20g

Dùng ngoài Tube Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

53.991 58.000 24,60 0,00 94,60

277 397 Valproat natri VD-18679-13. 

GIA HẠN ĐẾN 

27/08/2022. SỐ 

CV 

15453E/QLD-

ĐK

57,64mg/ ml; 60ml Siro Hộp 1 chai 

x 60ml

Uống Chai Công ty Cổ phần 

Dược Danapha

52.400 56.700 25,80 0,00 95,80

278 399 Thiamin HCl VD-25834-16 100mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 100 

ống

Tiêm bắp Ống Cty CP dược 

phẩm Vĩnh Phúc

600 760 25,80 0,00 95,80

279 400 Vitamin B1 + B6 + B12 VD-23401-15 100mg + 100mg + 1000mcg; 

3ml

 Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống 

x 3ml

Tiêm Ống Công ty TNHH 

sản xuất dược 

phẩm Medlac 

Pharma  Italy

14.600 14.600 24,30 0,00 94,30

280 401 Vitamin B1 + B6 + B12 VD-26140-17 100mg + 200mg + 200mcg Viên nén phân 

tán

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.200 1.250 24,30 0,00 94,30

281 402 Vitamin B1 + B6 + B12 VD-29922-18 100mg + 50mg + 500mcg Viên nang 

cứng (cam-

cam)

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên; 

Hộp 1 lọ 

100 viên, 

200 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược Phúc Vinh

1.450 1.500 24,60 0,00 94,60

282 403 Vitamin B1 + B6 + B12 VD-18935-13 250mg + 250mg + 1000mcg Viên nén dài 

bao phim

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

Uống Viên Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

1.260 1.890 24,90 0,00 94,90

283 404 Acid ascorbic (dưới dạng natri 

ascorbat) 

VD-20314-13 

(KÈM CV GIA 

HẠN  SỐ 

11453E/QLD-

ĐK NGÀY 

14/06/2021)

600mg/30ml Sirô Hộp 1 chai 

60ml

Uống Chai Công ty cổ phần 

Hóa- Dược 

phẩm Mekophar

12.500 24.000 25,50 0,00 95,50Cesyrup Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA - DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

12.915 70,00 1

3BTP Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

1.200 70,00 1

Vitamin 3B-PV Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT

1.450 70,00 1

Neutrifore Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

1.260 70,00 1

Dalekine Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC DANAPHA

52.400 70,00 1

Vitamin B1 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC

600 70,00 1

Trivitron Việt Nam CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH HIỀN

14.600 70,00 1

Izipas Việt Nam CÔNG TY TNHH NOVA 

PHARMA

3.800 70,00 1

Triamcinolon Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR)

42.000 70,00 1

A.T Urea 20% Việt Nam CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ NHẬP KHẨU DƯỢC 

ĐÔNG NAM Á

53.991 70,00 1

Telmisartan 20 A.T Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN THIÊN

450 70,00 1
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284 406 Vitamin D3 (cholecalciferol) VD-24822-16  

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

10171E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

400IU/ 0,4ml; 12ml Dung dịch 

uống

Hộp 1 chai 

12ml

Uống Chai Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

39.900 40.000 25,20 0,00 95,20

285 407 Vitamin D3 VD-31112-18 800IU Viên nang 

mềm

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

1.000 1.100 24,60 0,00 94,60

286 408 Nicotinamid VD-23497-15 500mg Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên CN Cty CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

345 800 24,90 0,00 94,90

287 410 Xylometazolin VD-25163-16 4mg/ 8ml Dung dịch nhỏ 

mũi

Hộp 1 lọ 

12ml

Nhỏ mũi Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Nội

15.000 15.500 24,30 0,00 94,30

288 411 Albumin Human  QLSP-0642-13 200g/l, 50ml Dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ x 

50ml

Truyền tĩnh 

mạch

lọ Kedrion S.p.A 575.000 770.000 24,60 0,00 94,60

289 413 Amphotericin B VN-19777-16 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

14999E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

50mg Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 1 lọ Tiêm Lọ Lyka Labs 

Limited

149.625 175.000 24,00 0,00 94,00

290 414 Bevacizumab SP3-1203-20 400mg/ 16ml Dung dịch 

đậm đặc dùng 

để pha truyền 

tĩnh mạch

Hộp 1 lọ x 

16ml

Tiêm Lọ «Biocad» Closed 

Joint Stock 

Company

14.490.000 14.521.500 24,00 0,00 94,00

291 415 Cefoxitin VD-34760-20 2g Thuốc tiêm Hộp 1 lọ 

bột pha 

tiêm kèm 

01 nước cất 

pha tiêm 

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai/ Lọ/ 

Ống

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

TV.Pharm

88.990 95.000 24,30 0,00 94,30

292 416 Ceftazidim VD-19061-13 0,5g Thuốc bột pha 

tiêm

Hộp 10 lọ Tiêm Lọ Công ty Cổ phần 

Dược phẩm VCP

9.900 35.000 25,20 0,00 95,20

293 417 Cefuroxim VD-19501-13 500mg Viên nén bao 

phim

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Công ty cổ phần 

dược phẩm 

TV.Pharm

2.618 6.303 25,80 0,00 95,80

294 418 Colistin* VD-21825-14 

(CÔNG VĂN 

SỐ 

6256E/QLD-

ĐK NGÀY 

19/04/2021 VỀ 

VIỆC DUY 

TRÌ HIỆU LỰC 

GIẤY ĐĂNG 

KÝ LƯU 

1.000.000 UI Thuốc tiêm 

đông khô

Hộp 1 lọ + 

1 ống dung 

môi natri 

clorid 0,9% 

5ml

Tiêm Lọ Bidiphar 359.100 375.000 25,50 0,00 95,50

Vitazidim 0,5g Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

10.700 70,00 1

Travinat 500mg Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TV.PHARM

2.961 70,00 1

Colirex 1MIU Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

SUNDIAL PHARMA

359.100 70,00 1

Amphot India CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

168.000 70,00 1

Avegra Biocad 400mg/16ml Nga CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ HÓA CHẤT 

NAM LINH  

14.490.000 70,00 1

Cefoxitin 2g Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

88.990 70,00 1

VITPP Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM

368 70,00 1

Onlizin Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

15.000 70,00 1

Nhóm 5
Kedrialb 200g/l Italy CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC

576.000 70,00 1

Babi B.O.N Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

39.900 70,00 1

Vitamin D-TP Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 

PHÁT

1.000 70,00 1
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295 419 Cồn 70⁰ VD-31793-19 Mỗi chai 60ml chứa Ethanol 

96% 43,75ml

Cồn thuốc 

dùng ngoài

Chai 1 lít Dùng ngoài Chai Chi nhánh Công 

ty Cổ phần 

Dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà 

máy Dược phẩm 

OPC

32.216 52.908 25,20 0,00 95,20

296 420 Deferoxamine mesylate VD-33405-19 500mg thuốc tiêm 

đông khô

Hộp 1 lọ + 

1 ống nước 

cất pha 

tiêm 5ml; 

Hộp 5 lọ + 

5 ống nước 

cất pha 

tiêm 5ml; 

Hộp 5 lọ; 

Tiêm Lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

127.000 140.000 23,40 0,00 93,40

297 421 Domperidon VN-19322-15 10mg Viên hòa tan 

nhanh

Hộp 5 vĩ x 

10 viên

Uống Viên PT Dexa Medica 1.179 1.180 23,40 0,00 93,40

298 423 Doxorubicin VN-20262-17 20mg/ 10ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dịch tiêm 

truyền

Hộp 1 lọ 

10ml

Tiêm Lọ M/s Getwell 

Pharmaceuticals

2.047.500 2.520.000 24,00 0,00 94,00

299 424 Recombinant Human erythropoietin 

(alpha) 2000 IU

QLSP-1017-17 2000 IU Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 5 lọ Tiêm Lọ Shanghai 

Chemo 

Wanbang 

Biopharma Co., 

Ltd.

157.000 160.000 23,10 0,00 93,10

300 425 Erythropoietin người tái tổ hợp QLSP-0780-14 

KÈM CÔNG 

VĂN SỐ 

18043/QLD-

ĐK NGÀY 

23/9/2015 VỀ 

VIỆC THAY 

ĐỔI ĐỊA CHỈ 

NHÀ SẢN 

XUẤT VÀ 

CÔNG VĂN 

SỐ 

1993E/QLD-

ĐK NGÀY 

24/02/2021 

V/V DUY TRÌ 

HIỆU LỰC 

GIẤY ĐĂNG 

3000UI Dung dịch tiêm Hộp lớn 

chứa 10 

hộp nhỏ, 

Hộp nhỏ 

chứa 01 

bơm tiêm x 

01ml

Tiêm Bơm tiêm Shandong 

Kexing 

Bioproducts Co., 

Ltd

224.000 225.000 24,30 0,00 94,30

301 426 Fenofibrat VN-22265-19 145mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Pell Tech Health 

Care Pvt Ltd

2.750 5.000 23,10 0,00 93,10

302 428 Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) VN-18482-14 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SỐ 

9353E/QLD-

ĐK NGÀY 

HẾT HẠN 

29/05/2022)

0,5mg/10ml; 10ml Dung dịch 

tiêm bắp, tiêm 

tĩnh mạch, 

truyền tĩnh 

mạch, tiêm 

ngoài màng 

cứng 

Hộp 5 ống 

x 10ml

Tiêm bắp, 

tiêm tĩnh 

mạch, 

truyền tĩnh 

mạch, tiêm 

ngoài màng 

cứng 

Ống Yichang 

Humanwell 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

21.000 22.000 24,30 0,00 94,30

303 429 Heparin (natri) VN-18524-14 25.000 UI/ 5ml Thuốc tiêm Hộp 5 lọ 

5ml dung 

dịch tiêm

Tiêm Lọ Belmedpreparaty 

 RUE

142.000 149.000 24,30 0,00 94,30

304 430 Hydroxymethylene Diphosphonate 

(HMDP)

6644/QLD-KD 3mg Thuốc tiêm 5 lọ/ hộp Tiêm Lọ Cisbio 

International 

(Curium Group)

1.349.985 1.680.000 25,20 0,00 95,20Osteocis Pháp CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

Y TÂM

1.349.985 70,00 1

Lipofen 145 India CÔNG TY TNHH DƯỢC 

TUỆ NAM

3.130 70,00 1

Thuốc tiêm Fentanyl citrate China CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

22.000 70,00 1

Heparin- Belmed Belarus CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐỨC ANH

147.000 70,00 1

Xorunwell -L 20mg/10ml Ấn độ CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ HÓA CHẤT 

NAM LINH  

2.047.500 70,00 1

Recombinant Human Erythropoietin 

for Injection

China CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN

160.000 70,00 1

HEMAPO China CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

224.000 70,00 1

Alcool 70⁰ Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM OPC

49.350 70,00 1

Derikad Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

EUTICAL

127.000 70,00 1

Prevomit FT Indonesia CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT

1.180 70,00 1
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305 434 Mỗi 3ml chứa: Insulin người (30% 

Insulin hòa tan + 70% Insulin 

Isophan)

QLSP-1089-18 300IU/ 3ml Hỗn dịch tiêm Hộp 5 bút 

tiêm bơm 

sẵn thuốc x 

3ml + 15 

Needle (15 

kim kèm 

Tiêm Bút tiêm Lilly France 73.800 162.500 25,50 0,00 95,50

306 436 Lidocain + epinephrin (adrenalin) VN-11994-11 36mg + 0,0324mg/ 1,8ml Thuốc tiêm Hộp 100 

ống

Tiêm Ống Huons Co., Ltd 6.950 6.950 24,00 0,00 94,00

307 437 Losartan + Hydroclorothiazid VN-21987-19 25mg + 12,5mg Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Uống Viên Sai Mirra 

Innopharm; Pvt; 

Ltd

2.503 2.650 23,10 0,00 93,10

308 439 Natri hyaluronat VN-16906-13 

(CÔNG VĂN 

GIA HẠN SĐK 

ĐẾN 

05/07/2022)

20mg/ 2ml Thuốc tiêm 

đóng sẵn trong 

dụng cụ tiêm

Hộp 3 bơm 

tiêm nạp 

sẵn 2ml

Tiêm Bơm tiêm Shin Poong 

Pharm Co., Ltd.

509.900 650.000 24,30 0,00 94,30

309 440 Nhũ dịch lipid VN-15649-12 10%; 100ml Thuốc tiêm 

truyền

Chai 100ml Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai Sichuan Kelun 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

88.000 97.000 23,70 0,00 93,70

310 441 Palonosetron VN-22543-20 0.075mg/1.5ml Dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 

1.5ml

Tiêm Lọ Themis 

medicare Ltd.

269.000 270.000 23,70 0,00 93,70

311 442 Pinene + camphene + cineol + 

fenchone + borneol + anethol

VN-17673-14 31mg + 15mg + 10mg + 4mg 

+ 4mg + 3mg

Viên nang 

mềm

Hộp 5 vỉ x 

12 viên

Uống Viên Pharco 

Pharmaceuticals

3.655 3.655 23,10 0,00 93,10

312 443 Rituximab QLSP-862-15 500mg/50ml Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Hộp 1 lọ x 

50ml

Tiêm Lọ Dr.Reddy's 

Laboratories Ltd.

10.045.000 12.754.952 24,60 0,00 94,60

313 445 Sắt (III) hydroxyd polymaltose VN-19664-16 50mg/ 5ml; 100ml Dung dịch/ 

hỗn dịch/ nhũ 

dịch uống

Hộp 1 chai 

100ml

Uống Chai Glenmark 

Pharmaceuticals 

Ltd.

70.000 110.887 23,10 0,00 93,10

314 446 Sắt sucrose (hay dextran) VN-21693-19 100mg/ 5ml Thuốc tiêm Hộp 5 ống 

5ml

Tiêm Ống Cadila 

Pharmaceuticals 

Limited

37.100 62.000 23,10 0,00 93,10

315 447 Tenofovir (TDF) VD3-29-19 Tenofovir Alafenamide; 25mg Viên Hộp 03 vỉ 

x 10 viên

Uống Viên Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Trung ương I - 

Pharbaco

20.000 45.000 24,60 0,00 94,60

316 448 Valproat natri VN-22277-19 200mg/5ml; 100ml Dung dịch/ 

hỗn dịch/ nhũ 

dịch uống

Hộp 1 chai 

100ml.

Uống Chai Akums Drugs 

and 

Pharmaceuticals 

Ltd.

124.950 128.000 23,40 0,00 93,40

:

:

Braiporin syrup India CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ĐỨC ANH

125.000 70,00 1

Tổng số sản phẩm đánh giá 454

Tổng số sản phẩm Xếp hạng 1 316

Ngày ............ Tháng ............ Năm ......................

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA

Saferon Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM PVN

70.000 70,00 1

Haem up Injection Ấn Độ CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM PVN

39.000 70,00 1

PHARCAVIR Việt Nam CÔNG TY TNHH RM 

HEALTHCARE

35.000 70,00 1

Palnos 75 India CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HUY CƯỜNG

269.000 70,00 1

Pharcotinex Egypt CÔNG TY TNHH TMDV 

NGUYỄN GIA

3.655 70,00 1

REDDITUX Ấn Độ CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

10.045.000 70,00 1

SASTAN-H Ấn Độ CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI 

GÒN

2.503 70,00 1

Hyasyn Forte Hàn Quốc CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM KOVINA

550.000 70,00 1

Lipocithin Trung Quốc CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THẾ GIỚI 

MỚI

88.000 70,00 1

Humulin 30/70 Kwikpen Pháp CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

75.000 70,00 1

Medicaine injection 2% (1:100.000) Korea CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HIỀN MAI

6.950 70,00 1
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